
DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ BÀI BÁO KHOA HỌC THEO NĂM HỌC 

STT Tên bài báo Tên tạp chí Ngày xuất bản Năm học 
Họ tên chủ nhiệm và thành 

viên tham gia 

Năm học 2019-2020 

1 

Đánh giá kết quả điều trị hội chứng mãn 

kinh của viên hoàn bổ thận âm A tại bệnh 

viện y học cổ truyền tỉnh Nam Định 

Tạp chí Đại học y 

dược cần thơ 

2019 2019-2020 Nguyễn Trường Sơn 

Lê Minh Hoàng 

Nguyễn Ngọc Trung 

2 

Thực trạng đau của người bệnh sau phẫu 

thuật kết hợp xương chi dưới tại khoa chấn 

thương bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

năm 2019 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

tập 2 số 3 tháng 

10/2019 

2019-2020 Mai Anh Dũng 

Lê Thanh Tùng 

Nguyễn Mạnh Dũng 

Vũ Thị Là 

Võ Thị Thu Hương 

3 

Đánh giá sự thay đổi chức năng vận động chi 

trên và mức độ khéo léo bàn tay sau khi thực 

hiện chương trình tập vận động bổ sung chi 

trên trong phục hồi chức năng cho người 

bệnh tai biến mạch máu não 

Tạp chí Y học Cần 

Thơ 

số 22-23-24-25/2019 2019-2020 Nguyễn Sơn Tùng 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Nguyễn Mạnh Dũng 

4 

The challenges of conducting a randomized 

controlled trial in vietnamese lung cancer 

population 

asian journal of 

complementary and 

alternative  medicine 

vol 7, issue 2, 2019 2019-2020 Vũ Văn Đẩu 

Phạm Thị Thu Hiền 

Phạm Thị Thu Hương 

5 

Giải phẫu dây chằng chéo trước trên phim 

chụp cộng hưởng từ 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 483 tháng 10 số 

2/2019 

2019-2020 Nguyễn Thị Hồng Yến 

Nguyễn Văn Hoạt 

Ngô Xuân Khoa 

Nguyễn Thị Thơ 

6 

Outpatient management and care treatment 

for schizophrenia cases in Nam Dinh 

province, Vietnam 

american journal of 

nursing research 

vol 7, no 5 2019 2019-2020 Trương Tuấn Anh 

Lê Văn Cường 



7 

Quy trình dạy học thực hành thí nghiệm hóa 

học trong dạy học hóa học cho sinh viên năm 

thứ nhất ngành Điều dưỡng ở Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định 

Tạp chí Giáo dục 

ISSN 2354-0753 

số 467 kì 1 tháng 

12/2019 

2019-2020 Trần Thị Khánh Linh 

8 

Nghiên cứu các yếu tố tăng cường sự hứng 

thú đối với học phần thực nghiệm hóa học 

của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSn 1859-2694 

số kì 2 - 8/2019 2019-2020 Trần Thị Bích Hồng 

9 

Đánh giá kỹ năng đọc sách để nâng cao tính 

kỷ luật trong học tập của sinh viên Trường 

Đại học Điều dưỡng 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSn 1859-2694 

số kì 1 - 8/2019 2019-2020 Trần Thị Bích Hồng 

10 

Ứng dụng lý thuyết "câu hỏi hiệu quả cao 

của ivan hannel" có hiệu chỉnh để phù hợp 

xây dựng bộ câu hỏi trong môn hóa học 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục 

ISSN 1859-0810 

số 198 kì 1 - 8/2019 2019-2020 Trần Thị Bích Hồng 

11 

Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong 

dạy học nhằm kích thích động cơ tự học của 

sinh viên 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục 

ISSN 1859-0810 

số đặc biệt - 8/2019 2019-2020 Trần Thị Bích Hồng 

12 

Kết hợp dạy học dựa trên vấn đề với kỹ năng 

hợp tác nhóm trong môn hóa học đại cương 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục 

ISSN 1859-0810 

số đặc biệt - 8/2019 2019-2020 Trần Thị Bích Hồng 

13 

Coơ hội và thách thức đổi mới với Logisstics 

Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4,0 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học quốc tế: kinh 

doanh số trong kỷ 

nguyên toàn cầu hóa - 

Trường ĐH KTQD 

11/2019 2019-2020 Nguyễn Thị Thủy 

14 

Nâng cao văn hóa giao tiếp ứng xử của 

người cán bộ y tế trong điều kiện kinh tế thị 

trường hiện nay 

Sách văn hóa Việt 

Nam với sự phát triển 

đất nước - Trường ĐH 

sư phạm Hà Nội 2 

ISBN 978-604-65-

4568-2 

12/2019 2019-2020 

Chu Thị Thanh Vui 



15 

Vấn đề con người trong di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh 

Tạp chí Lý luận chính 

trị và truyền thông 

ISSN 1859-1485 

tháng 11/2019 2019-2020 Khổng Thị Nhạn 

16 

Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lenin về mối 

quan hệ cá nhân và xã hội 

Tạp chí  Giáo dục và 

xã hội 

ISSN 1859-3917 

Tháng 8/2019 2019-2020 Lê Xuân Hồng 

Đinh Thị Hạnh 

17 
Vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng 

cộng sản Việt Nam hiện nay 

Tạp chí Giáo chức 

Việt Nam 

tháng 10/2019 2019-2020 Lê Xuân Hồng 

Đinh Thị Hạnh 

18 

Nghiên cứu về sự thay đổi ở tuổi dậy thì của 

học sinh trung học cơ sở huyện Vụ Bản - 

tỉnh Nam Định 

Tạp chí Khoa học và 

công nghệ 

ISSN 1859-2171 

Tập 207, số 14, 2019 2019-2020 Nguyễn Thị Hải Hà 

Mai Thị Thu Hằng 

Nguyễn Thị Tú Anh 

19 

Nhận thức của trẻ em lứa tuổi trung học cơ 

sở về quyền được tôn trọng, bảo vệ nhân 

phẩm và danh dự 

Tạp chí Tâm lý học xã 

hội 

ISSN 0866-8019 

số 12, 12/2019 2019-2020 Chu Thị Thơm 

Ngọ Thị Vân 

20 

Thực trạng áp dụng pháp luật trong giải 

quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và hướng hoàn thiện pháp 

luật 

Tạp chí Kiểm sát 

ISSN 0866-7357 

số 15/2019 2019-2020 Đặng Thúy Quỳnh 

21 

Thay đổi kiến thức dự phòng biến chứng bàn 

chân ở người bệnh đái tháo đường typ 2  tại 

xã Trung Thành huyện Vụ Bản tỉnh Nam 

Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 8 (1107)/2019 2019-2020 Nguyễn Thị Huế 

22 

Thay đổi hành vi tự chăm sóc bàn chân ở 

người bệnh đái tháo đường type 2 tại xã 

trung thành huyện vụ bản tỉnh Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 8 (1107)/2019 2019-2020 Nguyễn Thị Huế 

23 

Thay đỏi hành vi tự xoa bóp bàn chân ở 

người bệnh đái tháo đường type 2 tại xã 

Trung Thành huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 9 (1109)/2019 2019-2020 Nguyễn Thị Huế 

24 

Thực trạng thực hành tự chăm sóc bàn chân 

của bệnh nhân đái tháo đường type 2 ở xã 

Trung Thành huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 9 (1109)/2019 2019-2020 Nguyễn Thị Huế 



25 

Thay đổi nhận thức về chế độ ăn phòng tái 

phát bệnh của người bệnh loét dạ dày tá 

tràng sau can thiệp giáo dục 

Tạp chí Điều dưỡng 

Việt Nam 

ISSN 2354-0737 

số 30/2019 2019-2020 Nguyễn Thị Huyền Trang 

26 

Kiến thức và thực hành sử dụng hóa chất bảo 

vệ thực vật của người nông dân tại huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2015 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 số 2 tháng 

6/2020 

2019-2020 Đinh Thị Phương Hoa 

Trần Thị Tuyết Hạnh 

Bàng Thị Hoài 

Phạm Vương Ngọc 

Phạm Thị Hương Xuân 

Phạm Đức Phúc 

27 

Thực trạng thực hành về chế độ ăn bổ sung 

của các bà mẹ có con từ 6 đến 24 tháng tuổi 

điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định 

năm 2019 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1135)/2020 2019-2020 Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Vũ Thị Minh Phượng 

Vũ Thị Hồng Nhung 

Phạm Thị Hoàng Yến 

Hoàng Thị Thu Hà 

28 

Phản hồi của sinh viên về hoạt động liên kết 

đào tạo của trường đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1135)/2020 2019-2020 Phạm Thị Hiếu 

Nguyễn Thị Thúy Nga 

QLĐD 

Đỗ Thị Tuyết Mai 

Trần Trung Dũng 

Phạm Văn  Tự 

29 

Thực trạng sử dụng bình hít Turbuhaler của 

người bệnh phổ tắc nghẽn mạn tính điều trị 

ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2020 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1135)/2020 2019-2020 Nguyễn Thị Thúy Nga 

QLĐD 

Phạm Thị Hiếu 

30 

Phản hồi của sinh viên về chương trình đào 

tạo ngành điều dưỡng bậc đại học tại Trường 

đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2018 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 số 2 tháng 

6/2020 

2019-2020 Bùi Thị Hương 

Phạm Thị Thúy Liên 

Bùi Thị Khánh Thuận 

Phạm Thị Hiếu 

Đặng Thị Hân 

31 số 6 (1136)/2020 2019-2020 Nguyễn Thị Thanh Hường 



Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh 

của điều dưỡng các khoa lâm sàng tại bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2019 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Vũ Thị Phương 

Phạm Thị Hồng Nhung 

Trần Thu Hiền 

Vũ Thị Thúy Mai 

32 

Một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm 

sóc ống thông niệu đạo - bàng quang ở người 

bệnh chấn thương cột sống tại bệnh viện tỉnh 

Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1136)/2020 2019-2020 Phạm Thị Hoàng Yến 

Vũ Thị Én 

Vũ Thị Minh Phượng 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Vũ Mạnh Độ 

Đinh Thị Thu Huyền 

33 

Kiến thức thực hành đúng về tư thế, vận 

động trước và sau can thiệp của người bệnh 

sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt 

lưng điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 số 2 tháng 

6/2020 

2019-2020 Vũ Mạnh Độ 

Vũ Ngọc Anh 

Nguyễn Thị Thùy 

Đỗ Thu Tình 

Phạm Thị Hoàng Yến 

34 

Thực trạng kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ 

của các bà mẹ có con dưới 5 ngày tuổi tại 

bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 7 (1139)/2020 2019-2020 Trần Thị Nhi 

Mai Thị Nguyệt 

Vũ Thị Nhung 

35 

Thực trạng khẩu phần ăn bổ sung của trẻ từ 6 

đến 23 tháng tại xã Đại Thắng, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định năm 2020 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 7 (1139)/2020 2019-2020 Vũ Thị Nhung 

Trần Thị Nhi 

Đinh Thị Phương Hoa 

36 

Đánh giá kiến thức, thái độ về phân loại chất 

thải y tế của sinh viên cao đẳng Điều dưỡng 

năm 2 và năm 3 Trường cao đẳng y tế Hà 

Đông năm học 2018-2019 

Tạp chí Y học cộng 

đồng 

ISSN 2354-0613 

số 4 (51) tháng 

7+8/2019 

2019-2020 Nguyễn Thanh Huyền 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Nguyễn Thị Tuyết Dương 

Trương Quyết Tiến 

37 

Thay đổi kiến thức, thực hành về tư thế, vận 

động sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột 

sống thắt lưng của người bệnh điều trị tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, năm 

2018 

    2019-2020 Vũ Mạnh Độ 

Đỗ Thị Mai 



38 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm 

sàng co giật sơ sinh tại bệnh viện Nhi Thái 

Bình năm 2018 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1135)/2020 2019-2020 Phạm Thị Thu Cúc 

Hoàng Thị Thu Hà 

Tống thị Huế 

Nguyễn Thị Thảo 

Tô Minh Mạnh 

39 

Kiến thức về phòng bệnh dại của học sinh 

trường tiểu học xã Nam Vân, thành phố Nam 

Định năm 2018 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 7 (1139)/2020 2019-2020 Phạm Vương Ngọc 

Đinh Thị Phương Hoa 

Trần Thị Nhi 

40 

Thực trạng sử dụng bình hít định liều của 

người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị 

ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 số 2 tháng 

6/2020 

2019-2020 Đinh Thị Thu Huyền 

Đỗ Thị Hòa 

Hoàng Thị Thu Hà 

Phạm Thị Hoàng Yến 

Nguyễn Thị Lý 

41 

Mô tả một số yếu tố liên quan với suy dinh 

dưỡng thấp còi ở bệnh nhân Thalassemia tại 

bệnh viện trẻ em Hải Phòng 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1135)/2020 2019-2020 Hoàng Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Đinh Thị Thu Huyền 

Phạm Thị Thu Cúc 

Nguyễn Thị Lý 

42 

Thực trạng kiến thức và một số yếu tố liên 

quan đến chăm sóc d inh dưỡng của bà mẹ 

có con 6-24 tháng điều trị nhiễm khuẩn hô 

hấp cấp tính tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam 

Định năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 số 2 tháng 

6/2020 

2019-2020 Nguyễn Thị Lý 

Trần Văn Long 

Đinh Thị Thu Huyền 

Hoàng Thị Thu Hà 

Đỗ Thị Hòa 

43 

Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau 

phẫu thuật  thoát vị bẹn tại khoa ngoại tổng 

hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 

2019 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 số 2 tháng 

6/2020 

2019-2020 Trần Thị Hồng Hạnh 

Nguyễn Thị Khánh TLS 

Trần Thị Thanh Mai 

Phạm Thị Hoàng Yến 

Vũ Thị Hồng Nhung 

44 số 6 (1136)/2020 2019-2020 Trần Thị Thanh Mai 



Khảo sát thực hành của bà mẹ về chăm sóc 

dinh dưỡng cho trẻ 6-24 tháng mắc nhiễm 

khuẩn hô hấp cấp tính điều trị tại bệnh viện 

nhi tỉnh Nam Định năm 2020 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Vũ Thị Minh Phượng 

Nguyễn Thị Khánh TLS 

Trần Thị Hồng Hạnh 

Vũ Thị Hồng Nhung 

45 

Nâng cao kiến thức dự phòng phản ứng có 

hại của thuốc trong thực hành dược lý theo 

hướng tiếp cận năng lực 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSn 1859-2694 

Số kì 2 - 7/2020 2019-2020 Vũ Thị Thanh Hằng 

Nguyễn Thị Thúy Nga Dược 

46 

Kiến thức về đột quỵ não của người nhà 

người bệnh tại khoa thần kinh bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định năm 2017 

Tạp chí Điều dưỡng 

Việt Nam 

ISSN 2354-0737 

số 38- 2020 2019-2020 Mai Thị Yến 

Vũ Thị Minh Phượng 

Nguyễn Thị Lý 

PHạm Thị Hoàng Yến 

Nguyễn Thị Khánh TLS 

47 

Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của 

sinh viên điều dưỡng sau học thực hành mô 

phỏng tại trung tâm thực hành tiền lâm sàng 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 số 1/ 2020 2019-2020 Mai Thị Yến 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Vũ Thị Minh Phượng 

Đặng Thị Hân 

Trần Thị Thanh Mai 

48 

Thực trạng chất lượng cuộc sống và một số 

yếu tố liên quan của người bệnh tăng huyết 

áp điều trj ngoại trú tại bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định năm 2018 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 sô 2/2020 2019-2020 Vũ Thị Hồng Nhung 

Vũ Văn Thành 

Trần Thị Hồng Hạnh 

Tưởng Thị Huế 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

49 

Hỗ trợ xã hội của người cao tuổi tăng huyết 

áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định năm 2016 và một số yếu tố 

liên quan 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1136)/2020 2019-2020 Hoàng Thị Minh Thái 

Lê Thanh Tùng 

Vũ Thị Là 

Nguyễn Thị Minh Chính 

50 

Thực trạng lối sống của người bệnh tăng 

huyết áp có rối loạn lipid máu điều trị nội trú 

tại khoa nội tim mạch Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định năm 2019 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 4 (1131)/2020 2019-2020 Vũ Thị Minh Phượng 

Đặng Thị Hân 

Phạm Thị Hoàng Yến 

Mai Thị Yến 



Nguyễn Thị Khánh TLS 

51 

Thực trạng tuân thủ quy trình truyền tĩnh 

mạch của điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần 

trung ương 1 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 5 (1133)/2020 2019-2020 Nguyễn Thị Lý 

Hoàng Việt Hà 

Đinh Thị Thu Huyền 

Mai Thị Yến 

Đặng Thị Hân 

52 

Đánh giá thay đổi tuân thủ một số biện pháp 

kiểm soát huyết áp không dùng thuốc của 

người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú 

tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 sô 2/2020 2019-2020 Bùi Chí Anh Minh 

Ngô Huy Hoàng 

Trần Thị Hồng Hạnh 

Vũ Thị Minh Phượng 

Mai Thị Yến 

53 

Nhu cầu tìm kiếm thông tin về đột quỵ não 

của người nhà người bệnh tại khoa thần kinh 

bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 sô 2/2020 2019-2020 Trần Thị Thanh Mai 

Mai Thị Yến 

Vũ Thị Minh Phượng 

Nguyễn Thị Khánh TLS 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

54 

Các yếu tố liên quan đến sự cô đơn của 

người bệnh lao tại bệnh viện phổi Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1135)/2020 2019-2020 Nguyễn Thị Khánh TLS 

Bùi Thị An Ninh 

Vũ Thị Minh Phượng 

Trần Thị Thanh Mai 

Mai Thị Yến 

55 

Đặc điểm người bệnh đái tháo đường type 2 

bị hạ đường máu tại bệnh viện đa khoa tỉnh 

Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 5 (1133)/2020 2019-2020 Đặng Thị Hân 

Nguyễn Thị Lý 

Đỗ Thị Tuyết Mai 

Nguyễn Thị Khánh TLS 

Vũ Thị Hải 

56 

Thực trạng kiến thức về hạ đường máu của 

người bệnh đái tháo đường type 2 tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1134)/2020 2019-2020 Đặng Thị Hân 

Nguyễn Thị Lý 

Vũ Thị Minh Phượng 



Mai Thị Yến 

Nguyễn Thị Khánh TLS 

57 

Trải nghiệm sự cô đơn của người bệnh lao 

tại bệnh viện phổi Nam Định năm 2019 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 sô 2/2020 2019-2020 Nguyễn Thị Khánh TLS 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Vũ Thị Minh Phượng 

Trần Thị Hồng Hạnh 

Trần Thị Thanh Mai 

58 

Đánh giá kết quả chăm sóc ống thông niệu 

đạo - bàng quang trên người bệnh chấn 

thương cột sống tại bệnh viện tỉnh Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1135)/2020 2019-2020 Phạm Thị Hoàng Yến 

Vũ Thị Minh Phượng 

Nguyễn Thị Minh Hà 

Nguyễn Thị Lĩnh 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Mai Thị Yến 

59 

Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ quy 

trình truyền tĩnh mạch của điều dưỡng tại 

bệnh viện tâm thần trung ương 1 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1134)/2020 2019-2020 Nguyễn Thị Thu Hường 

Đặng Thị Hân 

Vũ Thị Minh Phượng 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Nguyễn Thị Lĩnh 

60 

Một số yếu tố liên quan đến nồng độ 

triglyceride máu của người bệnh tăng huyết 

áp có rối loạn lipid máu điều trị nội trú tại 

khoa nội tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh 

Nam Định năm 2019 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 5 (1133)/2020 2019-2020 Vũ Thị Minh Phượng 

Mai Thị Yến 

Nguyễn Thị Khánh TLS 

Trần Thị Thanh Mai 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

61 

Thực trạng rối loạn các thành phần lipid máu 

của người bệnh tăng huyết áp có rối loạn 

lipid máu điều trị nội trú tại khoa nội tim 

mạch bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 

2019 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 4 (1130)/2020 2019-2020 Vũ Thị Minh Phượng 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Mai Thị Yến 

Trần Thị Thanh Mai 

Nguyễn Thị Lý 

62 Tập 3 số 1/2020 2019-2020 Đỗ Thị Hòa 



Thay đổi thái độ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị 

tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định sau giáo 

dục sức khỏe 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Vũ Văn Thành 

Nguyễn Thị Thanh Hường 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Đinh Thị Thu Huyền 

63 

Một số yếu tố liên quan đến việc chăm sóc 

hô hấp cho người bệnh thông khí nhân tạo 

xâm nhập tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2018 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

tháng 7 số 1&2/2020 2019-2020 Vũ Thị Én 

Mai Thị Yến 

Hoàng Thị Minh Thái 

Đinh Thị Thu Huyền 

Phạm Thị Hoàng Yến 

64 

Thực trạng kiến thức về dự phòng đột quỵ 

não của người cao tuổi mắc bệnh đái tháo 

đường type 2 tại bệnh viện nội tiết trung 

ương năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 số 2/2020 2019-2020 Đỗ Thị Thu Hiền TTK 

Trương Tuấn Anh 

Hoaàng Thị Vân Lan 

Đỗ Thị Tuyết Mai 

65 

Thực trạng quản lý về chăm sóc vệ sinh cá 

nhân người bệnh tâm thần phân liệt điều trị 

ngoại trú của người nhà tại Nam Định năm 

2018 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 7 (1139)/2020 2019-2020 Lê Văn Cường 

Trương Tuấn Anh 

Vũ Thị Là 

Phạm Thị Bích Ngọc 

66 

Thực trạng tuân thủ phục hồi chức năng cho 

người bệnh tâm thần phân liệt điều trị ngoại 

trú của người chăm sóc chính tại Nam Định 

năm 2018 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 7 (1139)/2020 2019-2020 Lê Văn Cường 

Trương Tuấn Anh 

Vũ Thị Là 

Phạm Thị Bích Ngọc 

67 

Thực trạng tuân thủ dùng thuốc cho người 

bệnh tâm thần phân liệt điều trị ngoại trú của 

người nhà tại bệnh viện tâm thần  tỉnh Nam 

Định năm 2018 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 7 (1139)/2020 2019-2020 Lê Văn Cường 

Trương Tuấn Anh 

Vũ Thị Là 

68 

Đánh giá sự tự tin của người bệnh suy thận 

lọc máu chu kỳ tại bệnh viện đa khoa công 

an tỉnh Nam Định năm 2018 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 7 (1139)/2020 2019-2020 Võ Thị Thu Hương 

Đinh Thị Thu Huyền 

69 
Thực trạng kiến thức sử dụng bình hít và 

một số yếu tố liên quan của người bệnh mắc 

số 6 (1135)/2020 2019-2020 Vũ Thị Én 

Nguyễn Thị Lĩnh 



phổ tắc nghẽn mạn tính điều trị ngoại trú tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020  
Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

Đinh Thị Thu Huyền 

PHạm Thị Hoàng Yến 

70 

phản hồi của cựu sinh viên về chương trình 

đào tạo ngành điều dưỡng bậc đại học tại 

trường đại học điều dưỡng Nam Định năm 

2018 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 sô 2/2020 2019-2020 Bùi Thị Hương 

Phạm Thị Thúy Liên 

Bùi Thị Khánh Thuận 

Phạm Thị Hiếu 

Đặng Thị Hân 

71 

Thực trạng thực hành tập thở của người bệnh 

mắc bệnh phổ tắc nghẽn mạn tính tại bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1136)/2020 2019-2020 Phạm Thị Bích Ngọc 

Vũ Thị Là 

Lê Văn Cường 

72 

Khảo sát mức độ khó thở của người bệnh 

mắc bệnh phổ tắc nghẽn mạn tính tại bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 7 (1139)/2020 2019-2020 Phạm Thị Bích Ngọc 

Vũ Thị Là 

Lê Văn Cường 

Đinh Thị Thu Huyền 

Đỗ Thị Hòa 

73 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 

thái độ sử dụng thuốc kháng sinh không kê 

đơn của người chăm sóc chính tại bệnh viện 

nhi tỉnh Nam Định năm 2018 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 7 (1139)/2020 2019-2020 Vũ Hồng Nhung 

Đinh Thị Thu Huyền 

Phạm Thị Bích Ngọc 

Đỗ Thị Hòa 

Nguyễn Hữu Đức 

74 

Thực trạng kiến thức và thái độ về nhiễm 

khuẩn hô hấp cấp tính của các bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi điều trị tại bệnh viện nhi tỉnh 

Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 1 (1125)/2020 2019-2020 Đỗ Thị Hòa 

75 

Thực trạng kiến thức và thực hành tuân thủ 

chế độ dinh dưỡng cho trẻ mắc bệnh bạch 

cầu cấp của người chăm sóc chính tại viện 

huyết học truyền máu trung ương 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 7 (1139)/2020 2019-2020 Đỗ Thị Hòa 

76 số 6 (1136)/2020 2019-2020 Nguyễn Thị Thùy Dương 



Khảo sát chất lượng cuộc sống của người 

bệnh sỏi túi mật tại bệnh viện đa khoa tỉnh 

Nam Định năm 2017 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Nguyễn Thị Lĩnh 

Bùi Thị Hải Anh 

77 

Khảo sát chất lượng cuộc sống của người 

bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại 

bệnh viện đa khoa công an tỉnh Nam Định 

năm 2020 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1136)/2020 2019-2020 Nguyễn Thị Lĩnh 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

Bùi Thị Hải Anh 

Vũ Thị Én 

78 

Thực trạng kiến thức phòng tái phát sỏi tiết 

niệu của người bệnh tại bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định năm 2018 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1135)/2020 2019-2020 Nguyễn Thị Thu Hương 

79 

Số hóa toàn văn nguồn tài liệu nội sinh tại 

thư viện trường đại học điều dưỡng Nam 

Định 

Tạp chí văn hóa nghệ 

thuật 

ISSN 0866-8655 

số 430 tháng 4/2020 2019-2020 Cồ Thị Toan 

Cù Thị Thu Hà 

Nguyễn thị Minh Tú 

80 

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 

người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính sau đợt 

cấp tại trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai 

năm 2018 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 sô 2/2020 2019-2020 Vũ Thị Dung 

Nguyễn Thị Thảo 

81 

Thực trạng tuân thủ điều trị của người bệnh 

tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại 

phòng khám khoa nội tổng hợp A bệnh viện 

hữu nghị năm 2019 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1135)/2020 2019-2020 Nguyễn Thị Minh Hà 

Phạm Thị Hoàng Yến 

82 

Thực trạng kiến thức dự phòng tổn thương 

do vật sắc nhọn của sinh viên Trường Đại 

học điều dưỡng Nam định 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 sô 2/2020 2019-2020 Nguyễn Hải Lâm 

Nguyễn Phương Anh 

Phạm Thị Thu 

83 

Một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng 

nhẹ cân ở người bệnh Thalassemia tại bệnh 

viện trẻ em Hải Phòng năm 2019 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 sô 3/2020 2019-2020 Hoàng Thị Thu Hà 

Trần Thị Thanh Mai 

Nguyễn Thị Lệ Thủy 

Phạm Thị Thu Cúc 

Trần Hữu Hiếu 

84 2019-2020 Ngô Huy Hoàng 



Thay đổi thực hành tuân thủ điều trị của 

người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

tập 3 số 2 

tháng2/2020 

Đoàn Thị Hồng Thúy 

85 

Kết quả thực hành chăm sóc bàn chân của 

người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị 

ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái 

Bình sau can thiệp GDSK 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

tập 3 số 2 

tháng2/2020 

2019-2020 Ngô Huy Hoàng 

Lê Thị Hoa 

86 

Thái độ đối với tổn thương do vật sắc nhọn 

của điều dưỡng: một nghiên cứu dựa trên mô 

hình niềm tin sức khỏe 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

tập 3 số 2 

tháng2/2020 

2019-2020 Đỗ Minh Sinh 

Hoàng Trung Tiến 

87 

Khoảng trống trong đào tạo hộ sinh tại Việt 

Nam 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

tập 3 số 2 

tháng2/2020 

2019-2020 Trần Thị Việt Hà 

Bùi Thị Khánh Thuận 

Mai Thị Thanh Thu 

Nguyễn Thị Huế ngoại ngữ 

lê Thị Ngọc Anh 

Nguyễn thanh Hương 

Lưu Tuyết Minh 

Hoàng Thị Ngọc Trâm 

Nguyễn Thị Phương Lan 

Karrl Puchner 

Antonia Manousaki 

88 

Mức độ trí tuệ cảm xúc của sinh viên đại học 

điều dưỡng chính quy trường đại học điều 

dưỡng nam định 

Tạp chí Khoa học và 

công nghệ 

ISSN 1859-2171 

tập 225 số 4 năm 

2020 

2019-2020 Lê Thị Huyền Trinh 

89 

Nâng cao kiến thức và thực hành về phòng 

bệnh còi xương cho các bà mẹ có con từ 0-5 

tháng tuổi tại thành phố Nam Định 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 số 3/2020 2019-2020 Hoàng Thị Vân Lan 

Phạm Văn Tỉnh 

Đỗ Thị Thu Hiền 

Hoàng Thị Thu Hà 

Trần Đình Hiệp 



90 

Student support services and student's 

stisfaction in a university in Vietnam 

European modern 

studies journal 

ISN 2522-9400 

vol 4 no 3 2020 2019-2020 Trần Thị Như Trang 

91 

Kỹ thuật giải bài toán kiểm định số trung 

bình 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSn 1859-2694 

Số kỳ 2 tháng 7/2020 2019-2020 Vũ Thị Bích Hảo 

Trần Thu Ngà 

92 

Thực trạng đau của người bệnh sau phẫu 

thuật kết hợp xương chi dưới tại khoa chấn 

thương bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

năm 2019 

Tap chí y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1136)/2020 2019-2020 Đỗ Thị Tuyết Mai 

Mai Anh Dũng 

Lê Thanh Tùng 

Đặng Thị Hân 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

93 

Thực trạng kiến thức về chế độ ăn bổ sung 

của các bà mẹ có con từ 6-24 tháng tuổi điểu 

trị tại bện viện nhi tỉnh nam định năm 2019 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

Tập 3 số 1 2019-2020 Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Trần Thị Thanh Mai 

Vũ Thị Minh Phượng 

Nguyễn Thị Khánh TLS 

Phạm Thị Hoàng Yến 

94 

Decisive Actions Which Are Core 

Determinants in Responsing to Covid-

19pandemicin 

Vietnam: An Example of A Low-Income 

Country. 

international joural of 

health sciences 

ISSN 2372-5060 

vol 8, no 2 june 2020 2019-2020 Phạm Thị Bích Ngọc 

Vũ Văn Đẩu 

95 

Tác động việc tham gia làm thêm tới kết quả 

học tập của sinh viên Trường đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

kì 2 tháng 7/2020 2019-2020 Trần Thu Ngà 

Vũ Thị Bích Hảo 

96 

Thực trạng đáp ứng nhu cầu chăm sóc giảm 

nhẹ của người bệnh ung thư điều trị tại trung 

tâm ung bướu Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái 

Bình năm 2019 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1135)/2020 2019-2020 Đỗ Thị Hạnh 

Lê Xuân Thắng 

Vũ Thị Thu Hiền 

97 

Mức độ hài lòng của sinh viên với việc học 

tập các môn chính trị tại Trường đại học 

Điều dưỡng Nam Định 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

kì 2 tháng 6/2020 2019-2020 Khổng Thị Nhạn 

98 Số 7 (1139)/2020 2019-2020 Trần Thu Hương 



Một số yếu tố liên quan đến nhận thức nghề 

nghiệp của sinh viên điều dưỡng hệ chính 

quy Trường cao đẳng y tế Hải Phòng năm 

học 2017-2018 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Ngô Thị Thục Nhàn 

99 

Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới việc 

phát triển thể lực chung của sinh viên 

Trường cao đẳng sư phạm trung ương 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 7 (1139)/2020 2019-2020 Vũ Văn Huy 

Nguyễn Xuân Tĩnh 

100 

Thực trạng chăm sóc dẫn lưu bàng quang 

trên người bệnh sau phẫu thuật nội soi tăng 

sản lành tính tuyến tiền liệt tại bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh Bình năm 2017 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 7 (1139)/2020 2019-2020 Nguyễn Thị Xuân Dung 

Nguyễn Xuân Tĩnh 

Phùng Văn Quý 

101 

Compliance with the 4 right principle in 

pesticide using of decorative trê planters in 

Nam Phong village, Nam Dinh province, 

Vietnam 

Internatinonal Journal 

of Scientific and 

Research 

Publiacations 

ISN 2250-3153 

Volume 10, Issue 7, 

July 2020 

2019-2020 Đỗ Minh Sinh 

Trần Thị Như Trang 

Vũ Thị Thúy Mai 

102 

Năng lực số của sinh viên Điều dưỡng tại 

châu Á 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN: 2615-9589 

Tập 3 số 1/2020 2019-2020 Lê Thanh Tùng 

Nguyễn Thị Thanh Hường 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Mai Thị Thanh Thu 

Hoàng Thị Vân Lan 

Hoàng Thị Minh Thái 

Phạm Thị Thúy Chinh 

103 

Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường 

xuất khẩu cà phê Tây Nguyên 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học quốc gia: Chính 

sách phát triển thị 

trường xuất khẩu các 

sản phẩm chủ lực 

vùng Tây Nguyên 

trong bối cảnh mới - 

Trường ĐH Ngoại 

thương 

Q3/2020 2019-2020 Nguyễn Thị Thủy 



104 

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu 

hạt điều Tây Nguyên 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học quốc gia: Chính 

sách phát triển thị 

trường xuất khẩu các 

sản phẩm chủ lực 

vùng Tây Nguyên 

trong bối cảnh mới - 

Trường ĐH Ngoại 

thương 

Q3/2020 2019-2020 Lê Thị Hương 

105 

Quan điểm về con người trong triết học 

Marx và vấn đề xây dựng con người Việt 

Nam giai đoạn hiện nay 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSn 1859-2694 

Kì 2- 7/2020 2019-2020 Đinh Thị Hạnh 

106 

Đánh giá sự thay đổi chức năng độc lập sinh 

hoạt hàng ngày sau khi thực hiện chương 

trình tập vận động bổ sung chi  trên  trong 

phục hồi chức năng cho người bệnh tai biến 

mạch máu não 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1135)/2020 2019-2020 Lê Xuân Thắng 

Đỗ Thị Hạnh 

Vũ Thị Thu Hiền 

107 

Thực trạng quản lý nhà nước bằng pháp luật 

đối với các cơ sở khám chữa bệnh ngoài giờ 

tại thành phố Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1135)/2020 2019-2020 Mai Thị Thu Hằng 

Nguyễn Xuân Tĩnh 

Nguyễn Thị Vui 

108 

Thực trạng xây dựng văn hóa  nhà trường  

tại các trường tiểu học huyện yên mô, tỉnh 

Ninh Bình 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSn 1859-2694 

Kì 2, 1/2020 2019-2020 Phạm Thị Hằng Tâm lý - Y 

đức 

Phạm Thị Hoa  

109 

Can thiệp truyền thông học đường về bệnh 

dại ở học sinh Trưởng tiểu học xã Nam Vân, 

thành phố Nam Định năm 2018 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

số 6 (1135)/2020 2019-2020 Phan Văn Hợp 

Lê Thế Trung 

Phạm Vương Ngọc 

110 

Nurses' attitude towards sharp object 

injuries: a study in Lam Dong, Viet Nam 

European modern 

studies journal 

ISN 2522-9400 

vol 4 no 1 2020 2019-2020 Đỗ Minh Sinh 

Hoàng Trung Tiến 

Trần Thị Như Trang 

Vũ Thị Thúy Mai 

Năm học 2020-2021 

1 Số 25 tháng 7/2021 2020-2021 Phạm Vương Ngọc 



Nhận thức về việc bổ sung vitamin A cho trẻ 

của bà mẹ có con từ 6-36 tháng tuổi tại thị 

trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, 

năm 2019 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Đinh Thị Phương Hoa 

2 

Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ của các bà 

mẹ sau sinh tại khoa sản ở bệnh viện đa khoa 

trung tâm tỉnh Lạng Sơn 

Tạp chí Y học việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tháng 7 số 1 năm 

2021 
 2020-2021  

Trần Thị Nhi 

Mai Thị Nguyệt 

Vũ Thị Nhung 

3 

Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên 

quan đến suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của trẻ 

từ 0-24 tháng tại xã Vĩnh Hào, huyện Vụ 

Bản tỉnh Nam Định năm 2021 

Tạp chí Y học việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tháng 7 số 2 năm 

2021 
 2020-2021  

Vũ Thị Nhung 

Trần Thị Nhi 

4 

Tình trạng dinh dưỡng ở phụ nữ 20-49 tuổi 

tại một số xã khu vực ven biển tỉnh Nam 

Định năm 2020 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 16 tháng 3/2021 2020-2021 

Lê Thanh Tùng 

Trần Văn Long 

Lê Thế Trung 

Trần Thị Nhi 

Phạm Thị Thanh Hương 

Vũ Thị Thanh Hương 

Khương Thành Vinh 

Nguyễn Thị Lâm 

Vũ Thị Thu Hiền 

5 

Kiến thức và thực hành của người dân 

phường lộc Hòa về bệnh tăng huyết áp năm 

2021 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 25 tháng 7/2021 2020-2021 Mai Anh Đào 

6 

Xác định mức độ kháng kháng sinh của một 

số loài vi khuẩn Gram dương gây bệnh phân 

lập được tại Bệnh viện Quân y 103 (2014-

2018) 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 25 tháng 7/2021 2020-2021 Hoàng Thị Hòa 

7 

Đánh giá vai trò của người chồng trong 

chăm sóc sức khỏe vợ khi có thai tại phường 

Vị Xuyên thành phố Nam Định 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 25 tháng 7/2021 2020-2021 

Phạm Thị Hiếu 

Lê Thị Linh 

8 2020-2021 Nguyễn Thị Huế 



Khảo sát thực trạng chất lượng giấc ngủ ở 

người bệnh tăng huyết áp tại xã Nam Phong, 

thành phố Nam Định, năm 2019 

Tạp chí Y học việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tháng 7 số 1 năm 

2021 
Đinh Thị Phương Hoa 

9 

Thực trạng sinh con thứ 3 trở lên và những 

yếu tố ảnh hưởng tại một số xã huyện Nam 

Trực tỉnh Nam Định 

Tạp chí Y học việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tháng 7 số 2 năm 

2021 
2020-2021 Đỗ Thị Mai 

10 

An ninh thực phẩm hộ gia đình có con dưới 

2 tuổi tại một số tỉnh miền núi phía Bắc năm 

2016 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 1 tháng 9/2020 2020-2021 

Lê Thế Trung 

Phạm Văn Phú 

Nguyễn Đỗ Huy 

Huỳnh Nam Phương 

11 

Nhận thức của cán bộ y tế thôn về nhiệm vụ 

của họ đối với hoạt động dự phòng, phát 

hiện sớm và quản lý một số bệnh không lây 

nhiễm phổ biến 

Tạp chí Y học dự 

phòng 

ISSN 0868-2836 

Tập 31 số 6/2021 2020-2021 

Đỗ Minh Sinh 

Hoàng Thị Vân Lan 

Lê Thị Huyền Trinh 

12 

Kiến thức của y tế thôn về bệnh tăng huyết 

áp và đái tháo đường tuýp II: một nghiên cứu 

cắt ngang tại tỉnh Nam Định 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 2/2021 2020-2021 

Hoàng Thị Vân Lan 

Đỗ Minh Sinh 

Lê Thị Huyền Trinh 

13 

Kiến thức và thực hành phòng chống tai nạn 

thương tích cho trẻ dưới 5 tuổi của người 

chăm sóc chính tại phường Lộc Hòa - thành 

phố Nam Định năm 2019 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 5/2020  2020-2021 

Vũ Mạnh Độ 

Trần Văn Long 

Vũ Thị Thúy Mai 

Phan Văn Hợp 

Mai Anh Đào 

14 

Thực trạng vận động của người bệnh sau 

phẫu thuật kết hợp xương chi dưới tại bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 5/2020 2020-2021 

Nguyễn Thị Thùy 

Phạm Thị Thu Hương 

Vũ Mạnh Độ 

Đỗ Thu Tình 

Nguyễn Thị Dung 

15 

Enhance caregivers' practice on motor 

rehabiltation care for stroke patients at Phu 

Tho traditional medicine and functional 

rrehabilitation hospital in Viet Nam 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 1/2021 2020-2021 

Ngô Huy Hoàng 

Nguyễn Thị Mai Hương 

Nguyễn Thị Dung 



16 

Thực trạng gánh nặng chăm sóc của người 

chăm sóc chính người bệnh ung thư điều trị 

tại trung tâm ung bướu bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 3/2020 2020-2021 

Mai Thị Yến 

Trương Tuấn Anh 

Vũ Thị Minh Phượng 

Nguyễn Thị Dung 

Vũ Thị Én 

17 

Kiến thức về tuân thủ điều trị thuốc kháng 

virus của người bệnh viêm gan B mạn tính 

tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 3/2020 2020-2021 

Trần Thị Thanh Mai 

Mai Thị Yến 

Vũ Thị Minh Phương 

Nguyễn Thị Khánh TLS 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

18 

Thay đổi kiến thức chăm sóc dinh dưỡng của 

bà mẹ có con 6-24 tháng mắc nhiễm khuẩn 

hô hấp cấp tính tại bệnh viện nhi Nam Định 

năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 5/2020 2020-2021 

Nguyễn Thị Lý 

Đinh Thị Thu Huyền 

Đặng Thị Hân 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Mai Thị Yến 

19 

Kiến thức và thực hành cho trẻ bú sớm sau 

sinh và bú mẹ hoàn toàn của bà mẹ tại bệnh 

viên Phụ Sản Hà Nội 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 2/2021 2020-2021 

Nguyễn Thị Liên 

Phạm Thị Thanh Hương 

Nguyễn Thị Mai Hương 

20 

Thực trạng kiến thức về phòng ngừa nhiễm 

khuẩn vết mổ của điều dưỡng viên tại các 

khoa ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 5/2020 2020-2021 

Vũ Ngọc Anh 

Phạm Thị Thu Hương 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

Đỗ Thị Tuyết Mai 

Vũ Thị Én 

Bùi Chí Anh Minh 

21 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới 

kiến thức đánh giá nguy cơ người bệnh té 

ngã của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 5/2020 2020-2021 

Đinh Thị Thu Hằng 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Phạm Thị Bích Ngọc 

22 Tập 3 số 5/2020 2020-2021 
Đỗ Thị Hòa 

Phạm Thị Bích Ngọc 



Thực trạng kiến thức về chăm sóc trẻ mắc 

bệnh bạch cầu cấp của người chăm sóc chính 

tại viện huyết học và truyền máu trung ương 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Vũ Hồng Nhung 

Đinh Thị Thu Huyền 

Phạm Thị Thu Cúc 

23 

Thay đổi kiến thức về phòng tái phát bệnh 

của người bệnh sỏi hệ tiết niệu tại bệnh viện 

đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 5/2020 2020-2021 

Phạm Thị Hằng ĐDCS 

Lê Thanh Tùng 

Võ Thị Thu Hương 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Vũ Thị Én 

24 

Thay đổi thực hành về chế độ ăn bổ sung 

cho các bà mẹ có con từ 6 đến 24 tháng tuổi 

điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định 

năm 2019 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 23 tháng 6/2021 2020-2021 Đỗ Thị Tuyết Mai 

25 

Giải pháp khắc phục những hạn chế trong 

ứng dụng một số phần mềm dạy học trực 

tuyến tại bộ môn toán tin trường đại học điều 

dưỡng Nam Định 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

kì 2 tháng 9/2020 2020-2021 

Lại Thị Nhung 

Bùi Hà Trang 

26 

Kiến thức về tình trạng sốt ở trẻ em của các 

bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại bệnh 

viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 5/2020 2020-2021 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Nguyễn Linh Chi 

Đinh Thị Hạnh 

Trần Thị Thanh Mai 

Nguyễn Thị Lý 

27 

Thực trạng kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ 

của các thai phụ đến khám tại bệnh viện Phụ 

sản tỉnh Nam Định năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 5/2020 2020-2021 

Bùi Thị Huế 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Vũ Thị Minh Phượng 

Nguyễn Thị Nhật Lệ 

Đỗ Thu Tình 

28 

Thay đổi kiến thức về chăm sóc người bệnh 

tâm thần phân liệt tại nhà của người chăm 

sóc chính sau can thiệp giáo dục tại bệnh 

viện tâm thần tỉnh Nam Định năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 5/2020 2020-2021 

Nguyễn Thị Dung 

Lê Thanh Tùng 

Nguyễn Thị Thùy 

Đinh Quốc Bảo 

Mai Thị Yến 



29 

Thay đổi kiến thức tuân thủ điều trị thuốc 

kháng virus ở người bệnh viêm gan B mạn 

tính tại phòng khám ngoại trú bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định sau giáo dục sức khỏe 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 2/2021 2020-2021 Bùi Chí Anh Minh 

30 

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X-quang và 

một số yếu tố liên quan đến tổn thương khớp 

gối  

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 2/2021 2020-2021 

Trần Thị Vân Anh YHLS 

Tưởng Thị Huế 

Phạm Thị Thu 

Vũ Thị Hồng Nhung 

Nguyễn Thị Thu Hường 

31 

Knowledge and practice of diet among 

outpatients with type 2 diabetes at Lang Son 

general hospital in 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 1/2021 2020-2021 
Vũ Văn Thành 

Thân Thị Bình 

32 

Kiến thức và thực hành tự chăm sóc của 

người bệnh suy tim mạn sau giáo dục sức 

khỏe tại bệnh viện đa khoa hợp lực tỉnh 

Thanh Hóa 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 2/2021 2020-2021 

Vũ Văn Thành 

Lê Thị Liễu 

33 

Xác định tỷ lệ phân bố của vi khuẩn gram 

dương gây bệnh thường gặp tại bệnh viện 

quân y  103 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
số 25 tháng 7/2021 2020-2021 Nguyễn Văn Cao 

34 

Một số đặc điểm dịch tễ học viêm sinh dục 

do nấm candida ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại 

bệnh viện quân y 103 năm 2019-2020 

Tạp chí Y học dự 

phòng 

ISSN 0868-2836 

Tập 30 số 6/2020 2020-2021 

Đỗ Thị Thùy Dung 

Nguyễn Thị Vân 

Đào Nguyên Hùng 

Đào Thế Anh 

Đỗ Thị Ánh 

35 

Nâng cao kiến thức phòng bệnh ung thư cổ 

tử cung cho phụ nữ đến khám tại bệnh viện 

Phụ sản Nam Định năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 3/2020 2020-2021 

Lại Thị Thanh Xuân 

Lê Thanh Tùng 

Đinh Quốc Bảo 

Dương Đình Dũng 

Nguyễn Thị Dung 



36 

Thực trạng thay băng vết thương sạch vùng 

hàm mặt của điều dưỡng tại khoa răng - 

hàm- mặt bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

năm 2020 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 23 tháng 6/2021 2020-2021 

Phạm Thị Hoàng Yến 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Vũ Thị Én 

Dương Đình Dũng 

37 

Phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chăm sóc 

sức khỏe giữa trường đại học y dược với các 

bệnh viện 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục 

ISSN 1859-0810 

tháng 7/2020 2020-2021 Phạm Thị Thanh Hương 

38 

Kiến thức và sự hỗ trợ của người chồng 

trong thực hành nuôi con bằng sữa mẹ có vợ 

đẻ thường tại bệnh viện phụ snar trung ương 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 2/2021 2020-2021 

Vũ Thị Lệ Hiền 

Phạm Thị Thanh Hương 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 

39 

Một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng 

ngừa người bệnh té ngã của điều dưỡng tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 21 tháng 5/2021 2020-2021 Vũ Hồng Nhung 

40 
Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ soạn thảo văn 

bản trong Ms.Word 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

kì 2 tháng 9/2020 2020-2021 

Lại Thị Nhung 

Bùi Hà Trang 

Nguyễn Thị Hòa 

41 

Khảo sát thực hành về phòng ngừa người 

bệnh té ngã của điều dưỡng tại bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định năm 2020 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 21 tháng 5/2021 2020-2021 Võ Thị Thu Hương 

42 

Kiến thức về tuân thủ chế độ ăn uống của 

người bệnh viêm tụy cấp tại bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 25 tháng 7/2021 2020-2021 Nguyễn Thị Thu Hương 

43 

Các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc 

sống ở người bệnh suy thận mạn có lọc máu 

chu kỳ tại bệnh viện đa khoa công an tỉnh 

Nam Định năm 2020 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
số 25 tháng 7/2021 2020-2021 

Nguyễn Thị Lĩnh 

Nguyễn Thị Lý 

Vũ Thị Én 

44 

Kiến thức của sinh viên điều dưỡng năm 

cuối trường đại học điều dưỡng Nam Định 

về dự phòng phơi nhiễm với máu, dịch cơ 

thể 

Tạp chí Y học việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 503 Tháng 6 số 

2/2021 
2020-2021 

Vũ Thị Là 

Hoàng Thị Minh Thái 

Nguyễn Mạnh Dũng 

Phạm Văn Tùng 



Nguyễn Thị Lĩnh 

45 

Kiến thức của điều dưỡng về phòng ngừa té 

ngã cho người bệnh tại bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định năm 2020 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 500 Tháng 3 số 

2/2021 
2020-2021 

Hoàng Thị Minh Thái 

Đinh Thị Thu Hằng 

Phạm Thị Bích Ngọc 

Vũ Thị Là 

Vũ Thị Én 

46 

Thực trạng kiến thức, thực hành về tiêm an 

toàn và một số yếu tố liên quan của điều 

dưỡng viên tại bệnh viện ung bướu Nghệ An 

năm 2020 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 12 tháng 1/2021 2020-2021 

Mai Thị Yến 

Phạm Khánh Huyền 

Nguyễn Thị Tố Uyên 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Vũ Thị Minh Phượng 

47 

Thay đổi kiến thức về chế độ ăn bổ sung của 

các bà mẹ có con từ 6 đến 24 tháng tuổi điều 

trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 

2019 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 5/2020 2020-2021 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Trần Thị Hồng Hạnh 

Vũ Thị Minh Phượng 

Đỗ Thu Tình 

Phạm Thị Hoàng Yến 

48 

Chất lượng cuộc sống của người bệnh trước 

phấu thuật thoát vị bẹn tại khoa ngoại tổng 

hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 

2019 

Tạp chí Điều dưỡng 

Việt Nam 

ISSN 2354-0737 

Số 33/2020 2020-2021 

Trần Thị Hồng Hạnh 

Phạm Thị Hoàng Yến 

Vũ Thị Minh Phượng 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Bùi Chí Anh Minh 

49 

Một số yếu tố liên quan đến mức độ hoạt 

động thể lực của người bệnh đái tháo đường 

type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định 2020 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 25 tháng 7/2021 2020-2021 Vũ Thị Minh Phượng 

50 

Thực trạng kiến thức tiêm an toàn của sinh 

viên năm 2 trường đại học điều dưỡng Nam 

Định năm 2020 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
số 25 tháng 7/2021 2020-2021 

Vũ Thị Minh Phượng 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Mai Thị Yến 

Trần Thị Thanh Mai 

51 số 25 tháng 7/2021 2020-2021 Vũ Thị Hồng Nhung 



Kiến thức về cách nhận biết dấu hiệu tụt 

huyết áp của người bệnh lọc máu chu kỳ tại 

khoa thận nhân tạo bệnh viện công an tỉnh 

Nam Định 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Nguyễn Thị Thu Hường 

52 

Nghiên cứu ảnh hưởng của sonde JJ đến 

người bệnh sau tán sỏi niệu quản nội soi 

ngược dòng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 5/2020 2020-2021 

Đỗ Thu Tình 

Trần Văn Long 

Vũ Mạnh Độ 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Nguyễn Thị Thùy 

53 

Thực trạng thái độ và yếu tố liên quan cho 

con bú ngay sau sinh của các thai phụ đến 

khám tại bệnh viện phụ sản tỉnh Nam Định 

năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 4/2020 2020-2021 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Mai Thị Yến 

Nguyễn Thị Thùy 

Hoàng Thị Thu Hà 

Đỗ Thu Tình 

54 

Đánh giá một số yếu tố liên quan đến kiến 

thức về dự phòng đột quỵ não của người cao 

tuổi đang điều trị đái tháo đường tại bệnh 

viện nội tiết trung ương năm 2020 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 503 tháng 6 số 

2/2021 
2020-2021 

Đỗ Thị Thu Hiền TTK 

Trương Tuấn Anh 

Vũ Thị Dung 

Ngô Thị Thục Nhàn 

55 

Thực trạng tuân thủ thực hành dự phòng đột 

quỵ não của người cao tuổi đang điều trị đái 

tháo đường tại bệnh viện nội tiết trung ương 

năm 2020 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 503 tháng 6 số 

1/2021 
2020-2021 

Vũ Thị Dung 

Đỗ Thị Thu Hiền TTK 

Trương Tuấn Anh 

Ngô Thị Thục Nhàn 

56 

Thực trạng tuân thủ tiêm an toàn của điều 

dưỡng tại bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái 

Nguyên năm 2019 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 23 tháng 6/2021 2020-2021 Nguyễn Thị Minh Hà 

57 

Phương pháp xây dựng ngân hàng câu hỏi 

trắc nghiệm khách quan ở bộ môn người lớn 

nội khoa Trường đại học điều dưỡng Nam 

Định 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

kì 1 - 5/2021 2020-2021 Trần Thu Hương 



58 

Đổi mới đánh giá kết quả môn người lớn nội 

khoa theo định hướng tiếp cận năng lực 

người học 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

kì 1 - 5/2021 2020-2021 Nguyễn Thị Xuân Dung 

59 

Một số yếu tố tiên lượng bệnh lý xơ cứng rải 

rác ở bệnh nhân có hội chứng lâm sàng riêng 

biệt 

Tạp chí Y học việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 494 tháng 9 số 

2/2020 
2020-2021 

Lê Thị Vân 

Nguyễn Văn Thuận 

Trần Lan Hương 

60 

Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp xương 

nẹp khóa điều trị gãy liên mấu chuyển xương 

đùi ở người cao tuổi 

Tạp chí Y học việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 503 tháng 6 số 

1/2021 
2020-2021 

Trần Hữu Hiếu 

Phan Trung Quyết 

61 

Thực trạng kiến thức dự phòng sỏi thận tái 

phát ở người bệnh phẫu thuật sỏi thận tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 2/2021 2020-2021 Nguyễn Thị Lệ Thủy 

62 
Thực trạng điều trị ung thư thanh quản tại 

một số bệnh viện khu vực Hà Nội 

Tạp chí Y học việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 496 tháng 11 số 

1/2020 
2020-2021 

Lê Thị Hòa 

Lê Minh Kỳ 

63 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm ruột 

thừa có biến chứng và kết quả điều trị tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 2/2021 2020-2021 
Phạm Thị Thu 

Trần Thị Vân Anh nội 

64 

Thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi 

bị viêm phổi tại khoa hô hấp bệnh viện trẻ 

em Hải Phòng 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 2/2021 2020-2021 

Hoàng Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Nguyễn Thị Thảo 

Phạm Thị Thu Cúc 

Trần Thị Thanh Mai 

65 

Đánh giá kết quả phục hồi chức năng hô hấp 

ở người bệnh giãn phế quản tại trung tâm hô 

hấp bệnh viện Bạch Mai 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 2/2021 2020-2021 
Nguyễn Thị Thảo 

Tống Thị Huế 

66 

The moderator role of gender in the 

relationship betwween nurses' organizational 

commitment and organizational citizenship 

behaviors 

Tạp chí Đại học quốc 

gia Hà Nội 
12/2012 2020-2021 

Lê Thị Minh Loan 

Mai Thị Thu Hằng 

Nguyễn Cẩm Nhung 

67 2020-2021 Đặng Thúy Quỳnh 



68 

Một số vướng mắc trong việc giải quyết 

tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và đề xuất, kiến 

nghị 

Tạp chí Tòa án nhân 

dân 

ISSN 1859-4875 

Số 13 kì 1 tháng 

7/2021 
Nguyễn Thị Vui 

69 

Thực trạng và ứng phó với stress của sinh 

viên bị rút tín  năm thứ nhất trường đại học 

điều dưỡng Nam Định 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 25 tháng 7/2021 2020-2021 

Bùi Thị Hiệu 

Nguyễn Thu Hằng 

70 

Các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng ứng 

phó với stress của sinh viên bị rút tín năm 

thứ nhất trường đại học điều dưỡng Nam 

Định 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 25 tháng 7/2021 2020-2021 Bùi Thị Hiệu 

71 
Thực trạng áp lực nuôi con tự kỷ của cha mẹ 

tại quận Hoàng Mai - Hà Nội 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 25 tháng 7/2021 2020-2021 Phạm Thị Hằng Tâm lý 

72 

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực học 

tập của học viên trung tâm giáo dục thường 

xuyên Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ 

Tạp chí Tâm lý học 

Việt Nam 

ISSN 0866-8019 

số 9 tháng 9/2020 2020-2021 
Chu Thị Thơm 

Hà Thị Lan Anh 

73 

Giải pháp xây dựng bài giảng nhằm nâng 

cao chất lượng giảng dạy môn pháp luật đại 

cương thông qua hình thức dạy học trực 

tuyến E-learning tại trường đại học điều 

dưỡng Nam Định 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

kì 2 tháng 3/2021 2020-2021 Nguyễn Thị Vui 

74 

Sự kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo 

triết học Mác- Lenin trong thực tiễn cách 

mạng Việt Nam 

Tạp chí Giáo chức 

Việt Nam 

ISSN 1859-2902 

Số 171 tháng 7/2021 2020-2021 

Đinh Thị Hạnh 

Lê Xuân Hồng 

Trần Thị Vân Anh LLCT 

75 

Cơ sở lý luận, nội dung của nguyên tắc toàn 

diện và sự vận dụng trong quá trình đổi mới 

ở Việt nam 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

kì 1 - 6/2021 2020-2021 
Đinh Thị Hạnh 

Lê Xuân Hồng 

76 

Nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực 

tiễn và sự vận dụng trong sự nghiệp đổi mới 

ở Việt Nam hiện nay 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

kì 1 - 6/2021 2020-2021 
Lê Xuân Hồng 

Đinh Thị Hạnh 

77 
Công nghiệp hóa và những biến đổi đời sống 

gia đình nông thôn 
số 3/2021 2020-2021 

Vũ Thị Huệ 

Khổng Thị Nhạn 



Tạp chí Lý luận chính 

trị & truyền thông 

ISSN 1859-1485 

Trần Thị Vân Anh LLCT 

78 
Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng - giá trị 

lịch sử và hiện thực 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

kì 2 - 5/2021 2020-2021 Vũ Thị Huệ 

79 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con 

người toàn diện và sự vận dụng trong giáo 

dục đại học hiện nay 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

Kì 2 - 6/2021 2020-2021 Chu Thị Thanh Vui 

80 

Hồ Chí Minh với Hội Việt Nam cách mạng 

thanh niên trong quá trình chuẩn bị thành lập 

Đảng 

Tạp chí Lý luận chính 

trị & truyền thông 

ISSN 1859-1485 

Số 3/2021 2020-2021 Khổng Thị Nhạn 

81 

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá 

trong dạy học tư tưởng Hồ Chí Minh ở 

trường đại học điều dưỡng Nam Định 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

kì 2 - 12/2020 2020-2021 Khổng Thị Nhạn 

82 

Đánh giá công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng cho sinh viên trường đại học điều 

dưỡng Nam Định giai đoạn 2018-2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 2/2021 2020-2021 
Trần Thị Vân Anh KHCB 

Đinh Thị Hạnh 

83 
Đổi mới đánh giá kết quả môn hóa học theo 

định hướng tiếp cận năng lực người học 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

kì 1 - 1/2021 2020-2021 
Trần Thị Bích Hồng 

Trương Thị Tân 

84 

Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến tự 

học của sinh viên năm thứ nhất Trường đại 

học điều dưỡng nam Định 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

kì 2 - 6/2021 2020-2021 
Nguyễn Thị Tú Anh 

Nguyễn Thị Hải Hà 

85 

Kiến thức, thái độ và một số yếu tố liên quan 

đến an toàn người bệnh của nhân viên y tế 

tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu năm 

2019 

Tạp chí Khoa học và 

công nghệ 

ISSN 1859-2171 

Tập 226 số 1/2021 2020-2021 

Nguyễn Thị Hải Hà 

Trần Thị Thanh Huệ 

Nguyễn Thị Thu 

Nguyễn Thị Tú Anh 

Trương Thị Tân 

Trần Thu Hương 



86 

Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp 

kim loại Cd(II), Er(III) với phối tử 2,6-

Pyriddin Đicacbnyl Bis (N,N-

Ddietylthiourre) 

Tạp chí phân tích Hóa, 

Lý và sinh học 

ISSN 0868-3224 

Tập 26 2021 2020-2021 Nguyễn Thu Hà 

87 

Ứng dụng một số mô hình trắc nghiệm 

khách quan trong phân loại câu hỏi trắc 

nghiệm môn dược lý 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

kì 2 - 6/2021 2020-2021 

Vũ Thị Thanh Hằng 

Nguyễn Thị Thúy Nga 

Trần Thị Bích Hồng 

88 

Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học phần 

hóa học cho sinh viên năm thứ nhất ngành 

điều dưỡng ở trường đại học điều dưỡng 

Nam Định 

Tạp chí Giáo dục và 

xã hội 

ISSN 1859-3917 

kì 1 tháng 5/2021 2020-2021 Trần Thị Khánh Linh 

89 

Thực trạng sử dụng tài liệu tham khảo môn 

giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh 

viên đại học chính quy trường đại học điều 

dưỡng Nam Định 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

kì 1 - 3/2021 2020-2021 Nguyễn Duy Anh 

90 

Vận dụng phương pháp dạy học bằng tình 

huống vào giảng dạy môn xác suất thống kê 

cho sinh viên trường đại học điều dưỡng 

Nam Định 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

kì 2 - 5/2021 2020-2021 

Nguyễn Thị Giang 

Lê Thị Minh Thu 

91 

Thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật 

của người trồng hoa và cây cảnh tại xã Nam 

Phong, thành phố Nam Định năm 2019 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 2/2021 2020-2021 
Đinh Thị Phương Hoa 

Nguyễn Thị Huế 

92 

Enhance adherence to oralanticoagulant 

therapy among patients with atrial 

fibrillation after an educational intervention 

in Nam Dinh prrovincial general hospital 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 1/2021 2020-2021 

Ngô Huy Hoàng 

Tống Thị Ánh 

93 
Manifestations of occupational stress among 

nurses in Phu Yen general hospital Viet Nam 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 1/2021 2020-2021 

Đỗ Minh Sinh 

Trần Thị Phương Hà 

Vũ Thị Thúy Mai 

94 
Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 

tiêu chảy nhiễm khuẩn ở trẻ dưới 5 tuổi tại 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 2/2021 2020-2021 

Phạm Thị Thu Cúc 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Hoàng Thị Thu Hà 



khoa nội tổng hợp bệnh viện Nhi tỉnh Nam 

Định năm 2020 
Đỗ Thị Hòa 

Nguyễn Thị Thảo 

95 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 

hoạt động thể chất ở người cao tuổi tăng 

huyết áp tại Nam Định 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 2/2021 2020-2021 Vũ Thị Thúy Mai 

96 

Thực trạng kiến thức về kiểm soát nhiễm 

khuẩn của điều dưỡng viên tại một số khoa 

ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 2/2021 2020-2021 
Trần Văn Long 

Nguyễn Thảo Trúc Chi 

97 

Quality of life among hiv-infected patients 

receiving arv treatment at Nghe An 

friendship general hospital in 2019 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 4 số 1/2021 2020-2021 

Trương Tuấn Anh 

Nguyễn Thị Nga 

Quế Trâm Anh 

98 

Đáp ứng nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của 

người bệnh ung thư điều trị nội trú tại bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 3/2020 2020-2021 
Phạm Thu Dịu 

Vũ Văn Thành 

99 

Đánh giá hiệu quả các bài tập phát triển thể 

lực của sinh viên trường cao đẳng sư phạm 

trung ương năm 2019 

Tạp chí Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 25 tháng 7/2021 2020-2021 

Vũ Văn Huy 

Nguyễn Xuân Tĩnh 

100 
Sub-chronic toxicity evaluation of bao mach 

an liquid extract on experimental animals 

tạp chí nghiên cứu y 

học 

ISSN 2354-080X 

136(12)/2020 2020-2021 

Nguyễn Trường Sơn 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Dang Thi Thu Hien 

Nguyen Ngoc Trung 

Pham Viet Du 

Pham Thi Van Anh 

101 

Ameliorating effects of bao mach an liquid 

extract on serum lipid levels in 

dyslipidmemia animals 

tạp chí nghiên cứu y 

học 

ISSN 2354-080X 

136(12)/2020 2020-2021 

Nguyễn Trường Sơn 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Dang Thi Thu Hien 

Nguyen Ngoc Trung 

Pham Viet Du 

Pham Thi Van Anh 

102 2020 2020-2021 
Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Trần Thu Ngà 



Thực trạng ứng dụng toán thống kê y sinh 

trong nghiên cứu khoa học tại trường đại học 

điều dưỡng nam định giai đoạn 2013-2018 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Vũ Thị Bích Hảo 

Nguyễn Thị Hòa 

Nguyễn Anh Tiến 

103 

Quan niệm nhân học kito giáo phương đông 

về con người và suy lý về phẩm giá của con 

người 

Tạp chí Công tác tôn 

giáo 

ISSN 1859-1760 

Số 3/2021 2020-2021 Phạm Văn Tự 

104 

Thực trạng kiến thức tự tiêm insulin của 

người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020 

Tạp chí Khoa học 

Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Tập 3 số 5/2020 2020-2021 

Đặng Thị Hân 

Trần Thị Bích Đào 

Nguyễn Thị Dung 

Mai Thị Yến 

Cồ Thị Toan 

105 

Hợp tác lao động lĩnh vực điều dưỡng, hộ lý 

Việt Nam - Nhật Bản: thực trạng và triển 

vọng 

Tạp chí Nghiên cứu 

Đông Bắc Á 
t8/2021 2020-2021 

Đinh Quốc Thắng 

Nguyễn Duy Dũng 

106 

Tác dụng điều trị của phương pháp điện 

châm kết hợp cận tam châm trên bệnh nhân 

liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn 

cấp 

Tạp chí Y dược học cổ 

truyền Việt Nam 

ISSN 1859-1752 

Số 68/ 2021 2020-2021 

Ngô Văn Thư 

Dương Trọng Nghĩa 

Trần Thị Thu Trang 

107 

Nguồn lực tài chính của Phật giáo cho việc 

đảm bảo nguồn an sinh xã hội ở nước ta hiện 

nay 

Hội thảo Quốc gia 

Phật giáo với hoạt 

động bảo đảm an sinh 

xã hội 

2020 2020-2021 Chu Thị Thanh Vui 

108 

Thành tựu - hạn chế của kinh tế Việt Nam 

năm 2020 và giải pháp phát triển kinh tế Việt 

Nam năm 2021 

Kỷ yếu HTKT QG 

kinh tế Việt Nam năm 

2020 và triển vọng 

năm 2021 

3/2021 2020-2021 Lê Thị Hương 

109 

Quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam - 

liên bang Nga giai đoạn (2009-2019) thực 

trạng và giải pháp 

Kỷ yếu HTKT quốc tế 

Hợp tác kinh tế toàn 

diện 

11/2020 2020-2021 Nguyễn Thị Thủy 

110 
Thực trạng và giải pháp phát triển thương 

mại điện tử ở Việt Nam hiện nay 

Kỷ yếu HTKT quốc tế 

kinh tế và thương mại 

quốc tế 

quý 1/2021 2020-2021 Nguyễn Thị Thủy 



111 

Final-year nursing students' attitude of Nam 

Dinh university of Nursing towards 

preventing exposure to blood and body 

fluids 

Internationl Journal of 

Biological and 

pharmaceutical 

sciences archive 

ISSN 0799-6616 

2021 2020-2021 

Phạm Thị Bích Ngọc 

Hoàng Thị Minh Thái 

112 

Practice of prrimary caregivers about caring 

children with leukemia at national institute 

of hematology and blood transfusion 

Internationl Journal of 

rural development, 

Environment and 

health research 

ISSN 2456-8678 

Vol 4, Issue 6, Nov-

Dec 2020 
2020-2021 

Đỗ Thị Hòa 

Nguyễn Thị Thanh Hường 

Vũ Văn Đẩu 

Trương Tuấn Anh 

Mai Thị Thanh Thu 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Đinh Thị Thu Huyền 

Bùi Thị Hiệu 

113 

Change in practice of using inhalers for 

outpatients have chronic obstructive 

pulmonary at Nam Dinh General hospital 

after health education 

Internationl Journal of 

rural development, 

Environment and 

health research 

ISSN 2456-8678 

Vol 5, Issue 1, Jan-

Feb 2021 
2020-2021 

Đinh Thị Thu Huyền 

Đỗ Thị Hòa 

Nguyễn Thị Thanh Hường 

Vũ Thị Là 

Bùi Thị Hiệu 

Phạm Thị Thu Hương 

Nguyễn Bá Tâm 

Nguyễn Thị Lý 

Lê Văn Cường 

Phạm Thị Bích Ngọc 

114 
Evaluating fall prevention for patient at Nam 

Dinh hospital in Vietnam 

European Journal of 

molecular & clinical 

medicine 

ISSN 2515-8260 

Vol 7, Issue 10, 2020 2020-2021 

Phạm Thị Bích Ngọc 

Ngô Huy Hoàng 

Đinh Thị Thu Hằng 

Đinh Trần Ngọc Huy 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Vũ Thị Là 

115 2020-2021 Nguyễn Thị Minh Chính 



Deepening analysis on preventing fall risk 

with knowledge and practices of nursing and 

nursing 

systematic reviews in 

pharmacy 

ISSN 0975-8453 

E-ISSN 0976-2779 

Vol 12, Issue 3, Mar-

Apr 2021 

Phạm Thị Bích Ngọc 

Nguyễn Minh Lợi 

Đinh Thị Thu Hằng 

Đinh Trần Ngọc Huy 

Phạm Văn Tùng 

116 

Decisive actions which are core determinants 

in responding to covid-19 pandemic in 

Vietnam: an example of a low-income 

country 

International joural of 

health sciences 

ISSN 2371-5060 

e-ISN 2372-5079 

Vol 8, no 3, 

september 2020 
2020-2021 

Phạm Thị Bích Ngọc 

Vũ Văn Đẩu 

117 
Public reactions in online newspapers to 

workplace violence against nurses 

Sage open nursing 

ISSN: 2377-9608 

e-ISSN: 2377-9608 

Vol 7, 2021 2020-2021 

Lê Thanh Tùng 

Trương Tuấn Anh 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Nguyễn Hoàng Long 

118 

Effectiveness of family interventions on 

health outcomes of family and children with 

autism: An integrative review 

Journal of Associated 

Medical Sciences 

E-ISSN: 2539-6056 

  2020-2021 

Mai Thị Lan Anh 

Nujjaree Chaimongkol 

Nguyễn Mạnh Dũng 

119 

The Compliance with Rehabilitation for 

People with Schizophrenia among Primary 

Caregivers in Nam Dinh Province, Vietnam 

The Bangkok Medical 

Journal 
Vol 17 no 2 2021 2020-2021 

Trương Tuấn Anh 

Mai Thị Lan Anh 

Lê Văn Cường 

Năm học 2021-2022 

1 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của 

sinh viên trong việc chọn Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định năm 2020 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 4 số 3 (2021) 2021-2022 

Vũ Thị Bích Hảo 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Nguyễn Thị Giang 

2 

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú 

về chăm sóc dinh dưỡng tại Bệnh viện Phục 

hồi chức năng Nghệ An năm 2021 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 4 số 3 (2021) 2021-2022 

Nguyễn Thị Hằng Nguyệt 

Trần Văn Long 

3 
Thực trạng kiến thức về phòng và xử trí 

phản vệ của sinh viên Đại học Điều dưỡng 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 4 số 3 (2021) 2021-2022 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Dương Thị Thùy 

Phạm Thị Hiếu 



chính quy năm thứ 4 Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 
Nguyễn Thị Thúy Nga ĐD-

HS 

Bùi Thị Hương 

4 

Kiến thức và thực hành tự chăm sóc của 

người bệnh suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính 

điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 4 số 4 (2021) 2021-2022 

Ngô Huy Hoàng 

Hà Thị Thanh Thủy 

5 

Thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi 

mắc bệnh tiêu chảy cấp của bà mẹ tại Bệnh 

viện Nhi Nam Định sau giáo dục sức khỏe 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 4 số 4 (2021) 2021-2022 

Mai Lệ Quyên 

Vũ Văn Thành 

6 

Thực trạng kiến thức và thực hành về chăm 

sóc trẻ mắc bệnh bạch cầu cấp của người 

chăm sóc chính tại Viện huyết học truyền 

máu trung ương năm 2020 

Y học Lâm sàng 

ISSN 1859-3593 
Số 122 tháng 9/2021 2021-2022 

Đỗ Thị Hòa 

Vũ Thị Là 

Phạm Văn Tùng 

7 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế 

nông nghiệp 

Lý luận chính trị và 

truyền thông 

ISSN 1859 -1485 

Chuyên đề 4 tháng 

10/2021 
2021-2022 Khổng Thị Nhạn 

8 
Một số kích thước của dây chằng chéo trước 

trên phim chụp cộng hưởng từ 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

tập 505 tháng 8 số 

1/2021 
2021-2022 Nguyễn Thị Hồng Yến 

9 

Dạy học xác suất thống kê theo hướng tiếp 

cận năng lực nghề nghiệp cho sinh viên 

ngành Điều dưỡng 

Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859 - 3917 

số đặc biệt tháng 

8/2021 
2021-2022 Lại Văn Định 

10 

Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá 

người học theo định hướng hình thành và 

phát triển năng lực 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
tháng 9/2021 2021-2022 

Nguyễn Thị Thúy Nga 

YHCS 

11 

 Đặc điểm lâm sàng của người bệnh rụng tóc 

từng vùng đến khám tại Bệnh viện Da liễu 

Trung ương 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
số 27 tháng 8/2021 2021-2022 

Trần Thị Vân Anh YHLS 

Nguyễn Thị Thảo 

12 

Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và bền vững 

cho phụ nữ tuổi sinh đẻ tại khu vực ven biển 

tỉnh Nam Định: Thực trạng và giải pháp 

Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859 - 3917 
Tháng 8/2021 2021-2022 

Lê Thanh Tùng 

Trần Văn long 



Lê Thế Trung 

Trần Thị Nhi 

Phạm Thị Thanh Hương 

Khương Thành Vinh 

Vũ Thị Thu Hiền 

Nguyễn Thị Lâm 

13 

Một số kiến thức về dinh dưỡng hợp lý của 

phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại khu vực ven biển 

tỉnh Nam Định năm 2020 

Y học Dự phòng 

ISSN 0868-2836 

tập 31, số 9 phụ bản-

2021. 
2021-2022 

Lê Thanh Tùng 

Trần Văn long 

Lê Thế Trung 

Phạm Thị Thanh Hương 

Trần Thị Nhi 

Vũ Thị Thanh Hương 

Vũ Thị Thu Hiền 

Nguyễn Thị Lâm 

Khương Thành Vinh 

14 

Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên 

quan ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại một số xã 

ven biển tỉnh Nam Định năm 2020 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 36, tháng 11/2021 2021-2022 

Lê Thế Trung 

Lê Thanh Tùng 

Trần Văn long 

Phạm Thị Thanh Hương 

Trần Thị Nhi 

Vũ Thị Thanh Hương 

Vũ Thị Thu Hiền 

Nguyễn Thị Lâm 

Khương Thành Vinh 

15 

Patients’ knowledge towards prevention of 

complications from hypertension after health 

education intervention in Nghe An 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 1 (2022) 2021-2022 

Ngô Huy Hoàng 

Nguyen Thi Huong 

Nguyen Van Tuan 



Friendship general Hospital: a quasi-

experimental study 
Lê Thị Huyền Trinh 

Nguyễn Ngọc Thành 

Hoàng Thị Kim Yến 

16 

The effectiveness of rehabilitation 

intervention on knee recovery among 

patients with limited mobility after lower 

extremity injuries at Nam Dinh general 

Hospital in 2021 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 1 (2022) 2021-2022 

Lê Xuân Thắng 

Doan Thi Thu Ha 

La Khac Thang 

Dong Van Anh 

Nguyen Thi Hanh 

17 

Feasibility of a case-based educational 

intervention focusing on prevention of blood 

and body fluid exposure among nursing 

students 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 1 (2022) 2021-2022 

Mai Thị Lan Anh 

Dao Trong Quan 

Hoàng Thị Minh Thái 

Nguyễn Mạnh Dũng 

Võ Thị Thu Hương 

Đỗ Thị Hạnh 

18 
Organizational commitment among nurses at 

Nam Dinh general hospital 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 1 (2022) 2021-2022 

Mai Thị Thu Hằng 

Hoaàng Thị Kim Yến 

19 

Hậu quả thương tích té ngã và yếu tố liên 

quan với người cao tuổi tại Thành phố Nam 

Định năm 2021 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 2 (2022) 2021-2022 

Vũ Mạnh Độ 

Trần Văn Long 

Vũ Thị Thuý Mai 

20 

Thay đổi kiến thức dự phòng sỏi thận tái 

phát ở người bệnh phẫu thuật sỏi thận sau 

giáo dục sức khoẻ tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Nam Định 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 2 (2022) 2021-2022 Nguyễn Thị Lệ Thủy 

21 

Một số yếu tố liên quan đến vận động của 

người bệnh sau phẫu thuật kết hợp xương chi 

dưới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định 

năm 2020 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 2 (2022) 2021-2022 Nguyễn Thị Thùy 



22 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 

kết quả học tập của sinh viên đại học điều 

dưỡng chính quy khóa 14, Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định năm học 2018 – 2019 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 2 (2022) 2021-2022 

Đinh Thị Thu Huyền 

Vũ Thị Là 
Vũ Hồng Nhung 

Nguyễn Thị Lý 

23 

Mức độ tham gia và các yếu tố ảnh hưởng 

đến việc tham gia hoạt động nghiên cứu 

khoa học của sinh viên Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 2 (2022) 2021-2022 

Chu Thị Thơm 

Mai Thị Thu Hằng 

Nguyễn Ngọc Thành 

24 

Kiến thức, nhu cầu đào tạo về sơ cấp cứu 

ban đầu của giáo viên một số trường tiểu học 

trên địa bàn Thành phố Nam Định năm 2021 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 2 (2022) 2021-2022 

Phạm Thị Thu Hiền 

Phạm Thị Thu Hương 

Vũ Văn Đẩu 

25 

Thay đổi thực hành chăm sóc dinh dưỡng 

của bà mẹ có con 6-24 tháng mắc nhiễm 

khuẩn hô hấp cấp tính tại Bệnh viện Nhi 

Nam Định năm 2020 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 2 (2022) 2021-2022 

Nguyễn Thị Lý 

Đinh Thị Thu Huyền 

Hoàng Thị Vân Lan 

26 

Thực trạng chất lượng cuộc sống của người 

bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 2 (2022) 2021-2022 

Đặng Thị Hân 

Trịnh Văn Tuyền 

Đỗ Thị Tuyết Mai 

Nguyễn Thị Lý 

Nguyễn Văn Cao 

27 

Kiến thức và thực hành về bệnh sán lá gan 

nhỏ của người dân tại xã Nghĩa Hồng, Nghĩa 

Hưng, Nam Định 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 3 (2022) 2021-2022 

Vũ Văn Thành 

Hoàng Thị Hòa 

Đỗ Thị Thùy Dung 

28 

Xác định thành phần loài nấm ở nữ bệnh 

nhân viêm sinh dục đến khám và điều trị tại 

Bệnh viện Quân y 103 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 3 (2022) 2021-2022 

Đỗ Thị Thùy Dung 

Đỗ Ngọc Ánh 

Hoàng Thị Hòa 

Nguyễn Thị Hồng Yến 



29 

Thay đổi thực hành về phòng tái phát sỏi tiết 

niệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định 

năm 2020 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 3 (2022) 2021-2022 Phạm Thị Hằng ĐD-HS 

30 

Một số yếu tố liên quan đến kiến thức của 

điều dưỡng về phòng ngừa té ngã cho NB tại 

BV ĐK Tỉnh NĐ năm 2020 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 49 tháng 5/2022 2021-2022 

Đào Thị Thủy 

Phạm Thị Bích Ngọc 

Đinh Thị Thu Hằng 

Hoàng Tuấn Anh 

31 

Thực trạng tuân thủ điều trị ARV cho trẻ 

nhiễm HIV/AIDS của người chăm sóc chính 

tại trung tâm bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Nhi 

Trung ương năm 2021  

Điều dưỡng Việt Nam 

ISSN 2354-0737 
số 38-2022 2021-2022 

Đỗ Thị Hòa 

Phạm Thị Yến Mai 

Đỗ Thị Tuyết Mai 

Nguyễn Mạnh Dũng 

Phạm Thị Bích Ngọc 

Nguyễn Thị Thúy Nga ĐD-

HS 

32 

Thay đổi kiến thức, thực hành sử dụng 

kháng sinh của bà mẹ có con nhiễm khuẩn 

hô hấp cấp tính sau giáo dục sức khỏe tại 

bệnh viện Đông Hưng – Thái Bình 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 514 tháng 5 số 2 

năm 2022 
2021-2022 

Phạm Thị Hiếu 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Phạm Thị Thúy Liên 

Phạm Văn Tự 

Vũ Thị Hải 

33 

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người 

bệnh tại khoa nội Tim mạch bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định năm 2021 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 47, Tháng 4/2022 2021-2022 

Nguyễn Thị Thanh Hường 

Trần Thị Nguyệt Anh 

Phạm Thị Hồng Nhung 

Trần Thu Hiền 

Đỗ Thị Hòa 

34 

Thực trạng trầm cảm, lo âu và căng thẳng 

của người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 53 tháng 7/2022 2021-2022 

Đinh Thị Thu Hằng 

Phạm Thị Bích Ngọc 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Hoàng Tuấn Anh 

Lê Thị Nhung 



Bùi Thị Thanh Mai 

35 

Khảo sát chất lượng cuộc sống của NB sau 

phẫu thuật cắt túi mật do sỏi tại BV ĐK tỉnh 

NĐ 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 53 tháng 7/2022 2021-2022 Nguyễn Thị Thùy Dương 

36 
Tình trạng kiệt sức của Điều dưỡng chi viện 

miền nam phòng chống dịch Covid-19  

Y tế Công cộng 

ISSN 1859-1132 
Số 58, tháng 03/2022 2021-2022 

Đỗ Minh Sinh 

Mai Thị Lan Anh 

Vũ Văn Đẩu 

Vũ Thị Thúy Mai 

37 

Một số yếu tố liên quan đến kiến thức tự 

tiêm Insulin của người bệnh đái tháo đường 

type 2 điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Nam Định năm 2020 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 516 tháng 7 số 2 

năm 2022 
2021-2022 

Đặng Thị Hân 

Phạm Thị Thúy Liên 

Vũ Thị Thúy Mai 

Nguyễn Thị Thúy Nga ĐD-

HS 

38 

 

Phản hồi của cựu sinh viên ngành điều 

dưỡng về giảng viên và các hoạt động hỗ trợ 

học tập tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 45 tháng 3/2022 2021-2022 

Phạm Thị Thúy Liên 

Bùi Thị Hương 

Bùi Thị Khánh Thuận 

Phạm Thị Hiếu 

Đặng Thị Hân 

39 

Khảo sát kiến thức về phòng bệnh đái tháo 

đường thai kỳ của các thai phụ đến khám 

thai tại khoa khám bệnh BVPS Tỉnh Nam 

Định 2021 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 515 tháng 6 số 

1/2022 
2021-2022 

Trần Thị Việt Hà 

Trần Quang Tuấn 

Phạm Thị Hiếu 

40 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh 

viên trường đại học  

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 53 tháng 7/2022 2021-2022 Bùi Công Việt 

41 

Một số hoạt độngcủa Đoàn thanh niên 

trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 

học 2021 - 2022 

Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859 - 3917 

Số đặc biệt tháng 

6/2022(kì 2) 
2021-2022 Bùi Thị Hiệu 



42 

Thế giới quan duy vật biện chứng với rèn 

luyện đạo đức của sinh viên ngành Y hiện 

nay 

Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859 - 3917 

Số đặc biệt tháng 

6/2022(kì 2) 
2021-2022 Chu Thị Thanh Vui 

43 

 

Vai trò của môn Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh với phát triển nhân cách sinh viên 

trong thời đại hiện nay 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
Tháng 5/2022 2021-2022 Nguyễn Tiến Dũng 

44 

Nâng cao hứng thú cho sinh viên khi học 

trực tuyến học phần pháp luật đại cương tại 

trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859 - 3917 
Tháng 6/2022 2021-2022 Đặng Thúy Quỳnh 

45 

Quan điểm mác-xít về nguồn gốc, đặc trưng, 

chức năng của nhà nước, liên hệ vấn đề xây 

dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
Kì I tháng 2/2022 2021-2022 

Đinh Thị Hạnh 

Lê Xuân Hồng 

46 

Giá trị khoa học, cách mạng của học thuyết 

Hình thái kinh tế - xã hội và sự vận dụng vào 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
Kì I tháng 2/2022 2021-2022 

Lê Xuân Hồng 

Đinh Thị Hạnh 

47 

Giải pháp khắc phục khó khăn khi sinh viên 

trường Đại hoc Điều dưỡng Nam Định học 

Tiếng Anh online 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
kì II tháng 1/2022 2021-2022 Đỗ Thị Thu Hiền KHCB 

48 

Thái độ của sinh viên đối với việc học tiếng 

Anh chuyên ngành: Nghiên cứu tại Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định. 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
Tháng 6/2022 2021-2022 

Hoàng Thị Hân 

Trần Thị Thu Trang 

49 

Một số khó khăn thường gặp trong khi học 

kỹ năng viết tiếng Anh của sinh viên năm hai 

Trường đại học điều dưỡng Nam Định. 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
Kì II tháng 2/2022 2021-2022 

Trần Thị Thu Trang 

Hoàng Thị Hân 

50 

Một số đổi mới trong dạy và học môn sinh 

học di truyền trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định theo hướng tiếp cận năng lực 

người học 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
Kì II tháng 2/2022 2021-2022 Hoaàng Tuấn Anh 



51 

Giải pháp tạo nhanh đề kiểm tra trắc nghiệm 

online môn tin học trên hệ thống Elearning 

tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 

Số đặc biệt Tháng 

6/2022 
2021-2022 

Lại Thị Nhung 

Nguyễn  Thị Hòa 

52 

Ứng dụng giấu tin trong video nhằm nâng 

cao tính bảo mật quyền sở hữu trí tuệ đối với 

các bài giảng Elearning của Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 

Số đặc biệt Tháng 

5/2022 
2021-2022 

Nguyễn  Thị Hòa 

Lại Thị Nhung 

53 

Giải pháp thiết kế mặt nạ hỗ trợ việc chấm 

điểm bài kiểm tra hoặc bài thi trắc nghiệm 

trên giấy áp dụng tại trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
Tháng 5/2022 2021-2022 Lại Văn Hải 

54 

Tìm hiểu vai trò thực tiễn xét xử từ sau khi 

thành lâp tòa án nhân dân tối cao đến khi 

pháp điền hóa lần thứ nhất (1960-1985) 

trong môn học pháp luật hình sự Việt Nam 

khoa học đại học Tân 

Trào 

ISSN 2354-1431 

số 8 tập tháng 3 năm 

2022 
2021-2022 Mai Thị Thu Hằng 

55 

Thực trạng và giải pháp rèn luyện tính kỷ 

luật của sinh viên đại học K15 Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định sau khi học môn 

giáo dục Quốc phòng, An ninh 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
Kì 2 tháng 2/2022 2021-2022 Nguyễn Duy Anh 

56 

Giải pháp nâng cao tính chủ động học tập 

môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh của 

sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định hiện nay 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
Kì 1 tháng 1/2022 2021-2022 Nguyễn Mạnh Trưởng 

57 

Tác động của việc học trực tuyến đến hứng 

thú học tập môn xác suất thống kê tại trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định 

 Quản lý giáo dục 

ISSN 1859-2910 
Số 14 tháng 7/2022 2021-2022 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Trần Thu Ngà 

58 

Quản lý hoạt động tự học môn xác suất 

thống kê cho sinh viên trường Đại Học Điều 

Dưỡng Nam Định 

 Quản lý giáo dục 

ISSN 1859-2910 
số 6 năm 2022 2021-2022 Nguyễn Thị Giang 

59 Kì 1 tháng 2/2022 2021-2022 Nguyễn Thị Hải Hà 



Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực 

hành môn Sinh học Di truyền cho sinh viên 

trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
Nguyễn Thị Tú Anh 

60 
Tổ chức thảo luận nhóm trong dạy học môn 

Sinh học Di truyền 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
Kì 2 tháng 1/2022 2021-2022 

Nguyễn Thị Hải Hà 

Trương Thị Tân 

61 

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng sử 

dụng tài liệu học tập cho sinh viên năm thứ 

nhất  trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
tháng 6/2022 2021-2022 

Nguyễn Thị Tú Anh 

Nguyễn Thị Hải Hà 

62 
Xu hướng chuyển dịch đầu tư trực tiếp nước 

ngoài – Cơ hội và thách thức cho Việt Nam 

 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học quốc tế 

Xu hướng chuyển dịch 

thương mại và chuỗi 

giá trị xnah 

tháng 12/2021 2021-2022 Nguyễn Thị Thủy 

63 

 

Vấn đề quyền con người quy định trong các 

bản hiến pháp qua các thời kì 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
tháng 1/2022 2021-2022 Nguyễn Thị Vui 

64 

Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên 

của Đảng bộ Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định 

Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859 - 3917 
tháng 1/2022 2021-2022 Nguyễn Văn Huyên 

65 

Sự hài lòng của người bệnh nội trú và các 

yếu tố ảnh hưởng tại khoa ngoại tổng hợp, 

bệnh viện đa khoa nam định năm 2020 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 53 tháng 7/2022 2021-2022 Nguyễn Xuân Tĩnh 

66 

Các yếu tố ảnh hưởng đến áp lực nuôi con tự 

kỷ của cha mẹ tại quận Hoang Mai, TP. Hà 

Nội 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
Kì 1 tháng 2/2022 2021-2022 

Phạm Thị Hằng KHCB 

Vũ Thị Hằng 

67 

Nguyên nhân của sự dè dặt, ít nói của sinh 

viên năm thứ nhất Đại học Điều Dưỡng Nam 

Định trong giờ học nói Tiếng Anh 

khoa học và công 

nghệ, Đại học Thái 

Nguyên 

ISSN 1859-2171 

Tập 227 số 4 năm 

2022 
2021-2022 Phạm Thị Hoàng Ngân 



68 
Giáo dục Y đức cho sinh viên Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
Tháng 6/2022 2021-2022 Phạm Văn Tự 

69 

Nâng cao kỹ năng thực hành học phần Hóa 

học đại cương theo hướng phát triển tính chủ 

động sáng tạo của người học 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
tháng 9/2021 2021-2022 Trần Thị Bích Hồng 

70 

Sử dụng E-Learning nhằm nâng cao chất 

lượng dạy học và quản lý người học môn 

Hóa học Trường Đại học Điều Dưỡng Nam 

Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
tháng 2/2022 2021-2022 Trần Thị Bích Hồng 

71 

Kết hợp thí nghiệm trực tiếp và thí nghiệm 

ảo nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn 

Sinh học Trường Đại học Điều Dưỡng Nam 

Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
tháng 2/2022 2021-2022 

Trương Thị Tân 

Trần Thị Bích Hồng 

72 

ứng dụng phần mềm Crocodile chemistry 

6.05 thiết kế thí nghiệm mô phỏng trong dạy 

học cho sinh viên năm thứ nhất trường ĐH 

Điều Dưỡng Nam Định 

Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859 - 3917 
tháng 4/2022 2021-2022 Trần Thị Khánh Linh 

73 
Xây dựng mô hình Cộng đồng tiếng Anh 

chuyên ngành 

Giáo dục và thời đại  

ISSN 1859-2937 
Số 22 (5/2022) 2021-2022 Trần Thị Như Trang 

74 

Những khó khăn cơ bản và giải pháp rèn 

luyện kỹ năng nghe trong việc học tiếng Anh 

đối với sinh viên chính quy Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
tháng 1/2022 2021-2022 Trần  Thị Thủy 

75 

Một số giải pháp nâng cao nhân cách đạo 

đức cho sinh viên các trường đại học trên địa 

bàn tỉnh Nam Định trong điều kiện kinh tế 

thị trường 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
kỳ 2 tháng 2/2022 2021-2022 Trần Thị Vân Anh KHCB 

76 

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc 

độ cho nam sinh viên đội tuyển Bóng bàn 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
tháng 7/2022 2021-2022 Trần Thùy Linh 



77 

Using games in teaching vocabulary to 

medical students at Nam Dinh university of 

nursing 

Thiết bị Giáo dục 

ISSN 1859-0810 
Tháng 5/2022 2021-2022 Trần Văn Đăng 

78 

Kĩ năng nhận biết, phòng ngừa, ứng phó với 

quấy rối và xâm hại tình dục của học sinh 

trường trung học phổ thông Nguyễn Bính 

huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định. 

Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859 - 3917 
tháng 6/2022 2021-2022 Vũ Thị Hải Oanh 

79 
Thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại 

khóa cho sinh viên trường đại học thủy lợi 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
tháng 7/2022 2021-2022 Vũ Văn Huy 

80 
Kiến thức của bà mẹ có con dưới 2 tuổi mắc 

tiêu chảy cấp tại Bệnh viện Nhi Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 
Tập 515 tháng 6/2022 2021-2022 

Nguyễn Văn  Cao 

Đỗ Thị Thùy Dung 

81 

Kiến thức của người bệnh lao điều trị ngoại 

trú tại bệnh viện Đa khoa thành phố Thái 

Bình 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 
Tập 515 tháng 6/2022 2021-2022 

Trần Thị Hương 

Đỗ Thị Thùy Dung 

82 

Kiến thức về bệnh tăng huyết áp và đái tháo 

đường tuýp II của cán bộ trạm y tế tỉnh Nam 

Định 

Khoa học và Công 

nghệ - Đại học Thái 

Nguyên 

ISSN 1859-2171 

Tháng 6/2022 2021-2022 
Lê Thị Huyền Trinh 

Hoàng  Thị Vân Lan 

83 

Tác động can thiệp giáo dục lên kiến thức về 

dự phòng phơi nhiễm với máu, dịch cơ thể 

của sinh viên điều dưỡng chính quy năm 

cuối Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

TẬP 514 - THÁNG 5 

- SỐ 2 - 2022 
2021-2022 Hoàng Thị Minh Thái 

84 
 

Về phong cách làm việc Hồ Chí Minh 

Lý luận chính trị và 

truyền thông 

ISSN 1859 -1485 

Số 1/2022 2021-2022 Vũ Thị Huệ 

85 

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với 

chất lượng phục vụ ký túc xá trường ĐH 

Điều Dưỡng Nam Định 

Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859 - 3917 
tháng 7/2022 2021-2022 Lâm Văn Đồng 



86 

 

Thực trạng kiến thức tuân thủ chế độ điều trị 

của người bệnh tăng huyết áp điều trị tại  

Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nam Định năm 2022 

  

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
số đặc biệt năm 2022 2021-2022 Bùi Chí Anh Minh 

87 

Xây dựng mô hình sàng lọc kết hợp tăng 

huyết áp và đái tháo đường tại cộng đồng 

tỉnh Nam Định 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
số đặc biệt năm 2022 2021-2022 

Hoàng Thị Vân Lan 

Lê Thị Huyền Trinh 

88 

Một số yếu tố ảnh hưởng tới gánh nặng 

chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt điều 

trị nội trú tại bệnh viện tâm thần kinh Hưng 

Yên năm 2020 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

tập 516 tháng 07 số 

1/2022 
2021-2022 

Mai Thị Yến 

Vũ Thị Quý 

89 

Kiến thức về bệnh tâm thần phân liệt của 

người chăm sóc chính người bệnh tâm thần 

phân liệt tại bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam 

Định năm 2020 

Điều dưỡng Việt Nam 

ISSN 2354-0737 
số 38-2022 2021-2022 Nguyễn Thị Dung 

90 

Thực trạng kiến thức của các bà mẹ trong 

chăm sóc  trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi điều 

trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

tập 516 số 1 tháng 7 

năm 2022 
2021-2022 Nguyễn Thị Thanh Huyền 

91 

Khảo sát tâm lý người bệnh trước phẫu thuật 

có kế hoạch tại khoa Gây mê – Hồi sức – 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2021 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

tập 516 số 1 tháng 7 

năm 2022 
2021-2022 

Phạm Thị Hoàng Yến 

Nguyễn Thị Minh Hà 

92 

Thực trạng thực hành về phòng ngừa nhiễm 

khuẩn vết mổ của điều dưỡng viên tại các 

khoa ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2020 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

tập 516 số 2 tháng 7 

năm 2022 
2021-2022 Vũ Ngọc Anh 

93 

Xây dựng chuẩn năng lực đánh giá chăm sóc 

đường thở cho người bệnh thở máy xâm 

nhập qua ống nội khí quản của sinh viên Đại 

học Điều dưỡng Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

tập 516 số 1 tháng 7 

năm 2022 
2021-2022 Vũ Thị Minh Phượng 



94 

Nhận xét kĩ năng sử dụng dụng cụ phân phối 

thuốc của người bệnh COPD tại bệnh viện 

đa khoa tỉnh Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

tập 516 số 1 tháng 7 

năm 2022 
2021-2022 

Nguyễn Thị Thảo 

Hoàng  Thị Thu Hà 

Trần Thị Vân Anh YHLS 

Đinh Quốc Bảo 

95 

Đổi mới phương pháp dạy học thực hành 

môn Giải phẫu nhằm nâng cao chất lượng 

học tập cho sinh viên  

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
tháng 6/2022 2021-2022 Đỗ Thị Hồng Hải 

96 

Thực trạng tác động của dịch Covid - 19 tới 

tâm lý của sinh viên trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định năm 2021 và một số yếu tố 

liên quan 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

tập 516 số 2 tháng 7 

năm 2022 
2021-2022 Lê Thị Ngọc Thúy 

97 

Đặc điểm lâm sàng của polyp dây thanh tại 

khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

tập 516 số 2 tháng 7 

năm 2022 
2021-2022 

Phạm Văn Tỉnh 

Nguyễn Thị Hồng Yến 

Trần Thị Nhi 

98 

đánh giá tình hình sử dụng thuốc đái tháo 

đường typ 2 ở bệnh nhân ngoại trú tại bệnh 

viện đa khoa tỉnh nam định trong tháng 

10/2021. 

Y học Cộng đồng 

ISSN 2354-0613 
số 63 tập 4 năm 2022 2021-2022 

Nguyễn Thị Khánh 

Phạm Vương Ngọc 

99 

Đổi mới phương pháp dạy học thực hành 

nhằm nâng cao chất lượng môn học Hóa sinh 

tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
tháng 6/2022 2021-2022 Phạm Văn Sơn YHCS 

100 

Đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng 

danh mục thuốc tại bệnh viện tâm thần trung 

ương 1 năm 2018 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 41 tháng 1/2022 2021-2022 Vũ Thị Thanh Hằng 

101 

Thực trạng rối loạn giấc ngủ của người bệnh 

ung thư điều trị nội trú tại trung tâm Ung 

Bướu Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

năm 2021 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 53, Tháng 7/2022 2021-2022 Bùi Thị Hải Anh 

102 2021-2022 Đào Thị Hồng Nhung 



xác định một số nguyên nhân gây chảy máu 

sau đẻ tại bệnh viện Phụ sản nam Định năm 

2021 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

tập 515 tháng 6 số 1 

năm 2022 
Lê Thị Vân 

103 

Thực trạng nhận thức về bệnh động kinh của 

người nhà người bệnh đang điều trị nội trú 

tại khoa cấp cứu và khoa nữ bệnh viện tâm 

thần Nam Định năm 2018 

Y học Cộng đồng 

ISSN 2354-0613 
Vol 63.No3. 2022 2021-2022 

Đỗ Thị Thu Hiền YHCS 

Vũ Thị Dung 

104 

Một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng 

thấp còi ở bệnh nhi viêm phổi tại bệnh viện 

Trẻ em Hải Phòng 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 514 tháng 5 số 

1/2022 
2021-2022 

Hoàng Thị Thu Hà 

Phạm Thị Thu Cúc 

Nguyễn Thị Thảo 

Tống Thị Huế 

105 

Đặc điểm lâm sàng và thực trạng chẩn đoán 

ung thư thanh quản tại một số bệnh viện ở 

Hà nội hiện nay 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 2 (2022) 2021-2022 Lê Thị Hòa 

106 

Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân xơ cứng 

rải rác điều trị tại khoa Thần Kinh bệnh viện 

Bạch Mai từ 1/2018 – 7/2020 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

tập 511 tháng 2 số 2 

năm 2022 
2021-2022 

Lê Thị Vân 

Trương Tuấn Anh 

107 

Đánh giá thực trạng dinh dưỡng của bệnh 

nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện YHCT 

tỉnh Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 516 tháng 7 số 2 

năm 2022 
2021-2022 Ngô Văn Thư 

108 

Khảo sát tình trạng stress, trầm cảm và lo âu 

ở cha/mẹ trẻ tự kỷ tại Bệnh viện Nhi Thái 

Bình năm 2020 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 516 tháng 7 số 1 

năm 2022 
2021-2022 

Phạm Thị Thu Cúc 

Nguyễn Mạnh Dũng 

Tống Thị Huế 

109 

Thực trạng kiến thức về đại dịch COVID-19 

của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 516 tháng 7 số 1 

năm 2022 
2021-2022 Nguyễn Thị Minh Hà 

110 

Dạy học theo phương pháp nghiên cứu tình 

huống cho sinh viên chính quy K15 tại 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
kỳ 2 tháng 2/2022 2021-2022 Nguyễn Thị Xuân Dung 



111 

Kiến thức về một số biện pháp phòng ngừa 

chuẩn của sinh viên đại học chính quy khóa 

15 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 516 tháng 7 số 1 

năm 2022 
2021-2022 Nguyễn Trường Sơm 

112 
Thực trạng biếng ăn ở trẻ dưới 5 tuổi đến 

khám tại bệnh viện Nhi Nam Định năm 2021 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 516 tháng 7 số 1 

năm 2022 
2021-2022 Nguyễn Trường Sơm 

113 

kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô 

hỗn hợp tế bào gan đường mật tại Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2014-2019 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 515 tháng 6 số 1 

năm 2022 
2021-2022 

Nguyễn Văn Dinh 

Trịnh Hồng Sơn 

Hoàng Ngọc Hà 

Vũ Hoàng Anh 

114 

Thực trạng tự chăm sóc và nhu cầu phục hồi 

chức năng của người cao tuổi tại phường Vị 

Xuyên thành phố Nam Định năm 2021 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 515 tháng 6 số 1 

năm 2022 
2021-2022 

Vũ Thị Ngọc Lương 

Nguyễn Văn Dinh 

Nguyễn Sơn Tùng 

115 

Một số yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc 

trầm cảm, lo âu và stress ở phụ nữ chấm dứt 

thai kỳ ngoài 12 tuần tại bệnh viện phụ sản 

Hà Nội năm 2021 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 3 (2022) 2021-2022 

Phạm Thị Thu 

Đỗ Như Huyền 

116 

Nhận xét kết quả bước đầu điều trị gãy kín 

cổ phẫu thuật xương cánh tay bằng nẹp vít 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 514 tháng 5 số 2 

năm 2022 
2021-2022 

Trần Hữu Hiếu 

Nguyễn Trung Văn 

117 
Giải pháp nâng cao chất lượng học lâm sang 

cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng  

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851 5769 
kỳ 1 tháng 2/2022 2021-2022 Trần Thu Hương 

118 

Một số đặc điểm của người bệnh loạn thần 

do rượu có hoang tưởng, ảo giác đang điều 

trị nội trú tại bệnh viện tâm thần Nam Định 

năm 2020 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 515 tháng 6 số 2 

năm 2022 
2021-2022 

Cao Văn Y 

Phan Văn Hợp 

119 

Thực trạng kiến thức về chăm sóc sức khỏe 

ban đầu của nhân viên y tế tuyến cơ sở tại 

một số xã tỉnh Nam Định năm 2022 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 516 tháng 7 số 2 

năm 2022 
2021-2022 Đỗ Thị Mai 

120 
Kết quả áp dụng mô hình sản xuất thức ăn 

bổ sung đối với tình trạng dinh dưỡng ở trẻ 

Dinh dưỡng và Thực 

phẩm 

ISSN 1859-0381 

Tập 18 số 1 tháng 3 

năm 2022 
2021-2022 

Lê Thế Trung 

Phạm Văn Phú 

Nguyễn Đỗ Huy 



dưới 24 thảng tuổi tại 3 tỉnh Lai Châu, Lào 

Cai và Hà Giang. 
Huỳnh Nam Phương 

121 

 Hiệu quả của mô hình sản xuất và tiếp thị 

thức ăn bổ sung tại địa phương tới an ninh 

thực phẩm hộ gia đình có con dưới 2 tuổi tại 

một số tỉnh miền núi phía Bắc. 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
số 47 tháng 4/2022 2021-2022 

Lê Thế Trung 

Phạm Văn Phú 

Nguyễn Đỗ Huy 

Huỳnh Nam Phương 

122 

Tình trạng thiếu máu, thiếu kẽm ở phụ nữ 

20-49 tuổi tại một số xã khu vực ven biển 

tỉnh Nam Định năm 2020 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 515, tháng 6 số 1 

năm 2022 
2021-2022 

Trần Thị Nhi 

Lê Thanh Tùng 

Lê Thế Trung 

Trần Văn long 

Vũ Thị Thu Hiền 

123 
Thương tích té ngã ở người cao tuổi tại 

thành phố Nam Định năm 2021 

Y học cộng đồng 

ISSN 2354-0613 
Vol 63, No 3 (2022) 2021-2022 Mai Anh Đào 

124 

Thực trạng kiến thức giấc ngủ của người 

bệnh tăng huyết áp tại xã Nam Phong thành 

phố Nam Định  

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 513 tháng 4 số 1 

năm 2022 
2021-2022 Nguyễn Thị Huế 

125 

Thực trạng kiến thức về tiêm chủng của các 

bà mẹ có con dưới 12 tháng tuổi tại thành 

phố Nam Định năm 2022 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 53 tháng 7/2022 2021-2022 

Phạm Vương Ngọc 

Nguyễn Văn Cao 

126 

Thực trạng thực hiện tiêm an toàn của điều 

dưỡng hộ sinh tại trung tâm y tế huyện Nam 

trực trước và sau tập huấn năm 2020 

Y học cộng đồng 

ISSN 2354-0613 
Vol 63, No 2 (2022) 2021-2022 

Phan Văn Hợp 

Phạm Thị Thuận 

127 

Tình trạng dinh dưỡng và một số chỉ số chỉ 

số sinh học của sinh viên đại học chính quy 

năm thứ 2 trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 516 tháng 7 số 1 

năm 2022 
2021-2022 Vũ Thị Nhung 

128 

Thực trạng nhiễm mầm bệnh ký sinh trùng 

được chẩn đoán tại phòng Ký sinh trùng-vi 

nấm Bệnh viện Quân Y 103 (6/2020-6/2021) 

Tạp chí Truyền nhiễm 

Việt Nam 

Số 3 (35) tháng 

8/2021 
2021-2022 

Hoàng Thị Hòa 

Nguyễn Thị Như Quỳnh 

129 Oct-21 2021-2022 Phạm Thị Bích Ngọc 



Extra analysis of health care policy for 

patients with corpna virus during covid 19 

and with chronic heart failures and roles of 

nurses at hospitals in Vietnam 

Journal of 

Pharamaceutical 

Research International 

ISSN 2456-9119 

Dinh Tran Ngoc Huy 

Vu Thanh Binh 

Pham Thi Hong Nhung 

Ngô Huy Hoàng 

130 

Effectiveness of family interventions on 

health outcomes of family and children with 

autism: An integrative review 

Journal of Associated 

Medical Sciences 

ISSN 2539-6056 

54 (3)/2021 2021-2022 

Mai Thị Lan Anh 

Nujjaree Chaimongkol 

Nguyễn Mạnh Dũng 

131 

Effectiveness of a Family Management 

Intervention Program among Families of 

Children with Autism: A Randomized 

Controlled Trial 

Pacific Rim 

International Journal 

Of Nursing Research 

ISSN 0859-7685 

Tháng 9/2021 2021-2022 

Mai Thị Lan Anh 

Nujjaree Chaimongkol 

132 

Testing the Feasibility of a Nursing 

Intervention Focusing on Family 

Management for Caregivers of Children with 

Autis 

J Health Sci Med Res 2021 2021-2022 

Mai Thị Lan Anh 

Nujjaree Chaimongkol 

133 

p394 a qualitative study on stress, coping 

and perceived music intervention among 

women with cancer receiving chemotherapy 

during covid-19 pandemic in vietnam 

ONCOLOGY 

NURSING FORUM 

MARCH 2022, VOL. 

49, NO. 2 
2021-2022 

Nguyễn Thị Khánh 

Vũ Thị Hồng Nhung 

Trần Thị Thanh Mai 

Carmen WH Chan 

134 

An Investigation into Language 

Communicative Competences for Nursing 

Students 

International Journal 

of Applied Science 

and Research 

ISSN 2581-7876 

Jun-22 2021-2022 Trần Thị Như Trang 

135 
Reduction of Nitrobenzene in Aqueous 

Media by Fe-Al Bimetallic Material 

International Journal 

of Multidisciplinary 

anh Current Research 

ISSN 2321-3124 

tháng 3/2022 2021-2022 

Trần Đức Lượng 

Pham Thi Thu Mui 

Trần Thị Khánh Linh 

Tran Van Chung 

136 

The compliance with Rehabilitation for 

People with Schizophrenia among Primary 

Caregivers in Nam Dinh Province, VietNam 

The Bangkok Medical 

Journal  

ISSN 2287-4037 

Vol 17, No 2 năm 

2021 
2021-2022 

Trương Tuấn Anh 

Mai Thị Lan Anh 

Lê Văn Cường 



137 

Thực trạng chấp nhận công nghệ thông tin 

của sinh viên trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học điều dưỡng Miền 

Trung mở rộng năm 

2022 

Tháng 6/2022 2021-2022 Nguyễn Thị Thanh Hường 

138 

Conditions of Work and Psychological 

Empowerment of Nurses at Tertiary 

Hospitals in Viet Nam 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học 11th Hong Kong 

International Nursing 

Forum 

Tháng 12/2021 2021-2022 

Nguyễn Thị Thanh Hường 

Nguyễn Hải Lâm 

Nguyễn Thị Thúy Nga ĐD-

HS 

Vũ Văn Đẩu 

139 

The Evaluation of Practicing Chest Patting 

Technique for Children with Acute 

Respiratory Infection Among Mother in the 

Rural Area, Vietnam 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học 11th Hong Kong 

International Nursing 

Forum 

Tháng 12/2021 2021-2022 

Đỗ Thị Hòa 

Lê Thanh Tùng 

Ngô Huy Hoàng 

Mai Thị Lan Anh 

Nguyễn Thị Thanh Hường 

140 
Giảng dạy trực tuyến các môn lý luận chính 

trị tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Kỷ yếu hội thảo quốc 

gia 

Chất lượng đào tạo 

ĐHCQ trong bối cảnh 

chuyển đổi số 

tháng 12/2021 2021-2022 Lê Thị Hương 

141 
Cơ hội  và thách thức cho phát triển kinh tế 

số ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học quốc tế 

Xu hướng chuyển dịch 

thương mại và chuỗi 

giá trị xanh 

Tháng 12/2021 2021-2022 

Nguyễn Thị Thủy 

Lê Thị Hương 

Năm học 2022-2023 

1 

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tin 

học tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

Quản lý giáo dục 

ISSN 1859-2910 
Số 4 tháng 4/2023 2022-2023 Nguyễn Thị Hòa 

2 

Thực trạng công tác giảng dạy kiểm soát 

nhiễm khuẩn cho sinh viên điều dưỡng tại 

trường đại học điều dưỡng nam định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 2 

năm 2023 
2022-2023 Vũ Thị Là 



3 

Một số khó khăn trong học tập của sinh viên 

đại học chính quy năm thứ nhất trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định năm học 2021 – 

2022 trong điều kiện dịch COVID-19 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 525 tháng 4 số 2 

năm 2023 
2022-2023 

Dương Đình Dũng 

Hoàng Thị Hoa 

Vũ Thị Là 

Đinh Quốc Bảo 

4 

The knowledge, attitude and practices about 

the prevention and caring for children with 

acute respiratory infection among mothers in 

the rural area, Viet Nam 

Journal of Nursing 

and Occupational 

Health ISSN: 2640-

0845 

4(3): 452-460 tháng 

3/2023 
2022-2023 

Đỗ Thị Hòa 

Lê Thanh Tùng 

Vũ Văn Đẩu 

Vũ Thị Là 

5 

Thực trạng kiến thức về bệnh tăng huyết áp 

của người bệnh đột quỵ não tại Bệnh viện 

Đa khoa Nam Định năm 2021 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 6 Số 04 (2023) 2022-2023 

Đinh Thị Thu Huyền 

Nguyễn Thị Lĩnh 

6 

Thực trạng dinh dưỡng ở người bệnh ung 

thư điều trị tại Trung tâm Ung bướu Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Nam Định 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 6 Số 04 (2023) 2022-2023 

Nguyễn Thị Lĩnh 

Đinh Thị Thu Huyền 

7 
Mức độ thích ứng xã hội của học sinh THCS 

Ứng Hòa Hà Nội 

Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859-3917 
tháng 6 năm 2023 kì 2 2022-2023 Chu Thị Thơm 

8 

Kiến thức, thái độ và nhu cầu giáo dục sức 

khỏe sinh sản của học sinh trường THCS 

Tam Thanh THCS thị trấn Gôi tỉnh Nam 

Định 

Khoa học và công 

nghệ Thái Nguyên 

ISSN 1859-2171 

tháng 4/2023 2022-2023 

Mai Thị Thu Hằng 

Nguyễn Thị Hải Hà 

9 

Nghiên cứu sự thay đổi ở tuổi dậy thì của nữ 

học sinh trung học cơ sở Tam Thanh và thị 

trấn Gôi, tỉnh Nam Định 

Khoa học và công 

nghệ Thái Nguyên 

ISSN 1859-2171 

tháng 4/2023 2022-2023 

Nguyễn Thị Hải Hà 

Nguyễn Thị Tú Anh 

Mai Thị Thu Hằng 

10 

Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến kiến thức 

tuân thủ điều trị tăng huyết áp tại khoa Nội 

tim mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

năm 2022 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 2 

năm 2023 
2022-2023 Bùi Chí Anh Minh 

11 

Một số yếu tố liên quan đến gánh nặng chăm 

sóc của người chăm sóc chính người bệnh 

ung thư tại trung tâm Ung bướu Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 2 

năm 2023 
2022-2023 

Mai Thị Yến 

Phạm Khánh Huyền 



12 

Kiến thức về chăm sóc người bệnh tâm thần 

phân liệt tại nhà của người chăm sóc chính 

tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh Nam Định năm 

2020 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 526 tháng 5 số 2 

năm 2023 
2022-2023 Nguyễn Thị Dung 

13 

Một số yếu tố liên quan đến thực hành về 

phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ của điều 

dưỡng viên tại các khoa ngoại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 2 

năm 2023 
2022-2023 

Vũ Ngọc Anh 

Bùi Thị Hải Anh 

14 

Một số biện pháp dạy học xác suất thống kê 

theo hướng phát triển năng lực điều dưỡng 

cho sinh viên đại học ngành điều dưỡng 

Giáo dục 

ISSN 2354-0753 
tháng 3/2023 2022-2023 

Lại Văn Định 

Trần Văn Đăng 

15 
Hiệu quả bổ sung kẽm trong điều trị viêm 

phổi 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 

SỐ 57 - THÁNG 

9/2022 
2022-2023 

Phan Thị Kim Dung 

Nguyễn Thị Lâm 

Nguyễn Thị Yến 

Lê Thế Trung 

16 

Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn (CED) 

và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ tuổi sinh 

đẻ vùng ven biển tỉnh Nam Định năm 2020  

Y dược học 

ISSN 2734-9209 

SỐ 70 - THÁNG 

5/2023 
2022-2023 

Trần Văn Long 

Lê Thanh Tùng 

Lê Thế Trung 

17 

Một số đặc điểm lâm sàng và yếu tố liên 

quan của người bệnh 

 loạn thần do rượu có hoang tưởng, ảo giác 

chiếm ưu thế tại  

Bệnh viện Tâm thần Nam Định năm 2021 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 6 số 3 năm 2023 2022-2023 Phan Văn Hợp 

18 

Yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người 

cao tuổi khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã 

phường, Tp. Nam Định 2022 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 
Tháng 7, số 1/2023 2022-2023 

Vũ Mạnh Độ 

Vũ Thị Thúy Mai 

19 

Tình trạng suy dinh dưỡng và thói quen ăn 

uống của người cao tuổi tại một số phường 

thành phố Nam Định năm 2022 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 2 

năm 2023 
2022-2023 Vũ Thị Nhung 

20 
Thực trạng  kiến thức và thực hành sử dụng 

bình xịt/hít định liều của người bệnh COPD 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 2 

năm 2023 
2022-2023 

Đặng Thị Hân 

Vuũ Thị Thúy Mai 



điều trị ngoại trú tại bệnh viện thanh nhàn 

năm 2022 
Cồ Thị Toan 

21 

Xây dựng và sử dụng tình huống pháp luật 

trong giảng dạy học phần Pháp luật đại 

cương tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859-3917 

Số đặc biệt tháng 

6.2023 (Kỳ 2) 
2022-2023 Đặng Thúy Quỳnh 

22 

Một số hoạt động của Đoàn thanh niên 

trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 

học 2022 – 2023 

Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859-3917 

Số đặc biệt tháng 

6.2023 (Kỳ 2) 
2022-2023 Bùi Thị Hiệu 

23 

Thực trạng hoạt động giảng dạy các môn 

khoa học Mac-Lênin bằng hình thức e-

Learning tại trường đại học Điều dưỡng 

Nam Định 

Lý luận và truyền 

thông 

ISSN 1859-1485 

số 1/2023 2022-2023 Đinh Quốc Thắng 

24 

Thực trạng đào tạo Tiếng Nhật cho Điều 

dưỡng viên, hộ lý người Việt Nam đi Nhật 

Bản làm việc 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 5 số 4 năm 2022 2022-2023 

Đinh Quốc Thắng 

Phạm Quỳnh Liên 

Nguyễn Duy Dũng 

25 

Practical skills of care for children with 

acute respiratory infection among mothers of 

children below 5 years in Tam Thanh 

commune, Vu Ban district, Nam Dinh 

Province”  

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 6 số 1 năm 2023 2022-2023 

Đỗ Thị Hòa 

Lê Thanh Tùng 

Hoàng Thị Vân Lan 

Hoàng Thị Thu Hà 

26 

Thực trạng khẩu phần ăn và thói quen ăn 

uống của người bệnh tại khoa nội tim mạch 

bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 528- Tháng 7 số 

2 năm 2023 
2022-2023 

Nguyễn Thị Thanh Hường 

Trần Thu Hiền 

Đỗ Thị Hòa 

27 

Thực trạng nhu cầu tư vấn sàng lọc trước 

sinh của thai phụ tại bệnh viện Phụ sản Hà 

nội 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tháng 1- số 1 năm 

2023 
2022-2023 

Đỗ Thị Hồng Hải 

Đỗ Thị Thùy Dung 

28 

Đặc điểm dinh dưỡng ở phụ nữ dân tộc ít 

người có con dưới 2 tuổi tại huyện Bát Xát, 

tỉnh Lào Cai năm 2018 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 625 tháng 6 số 2 

năm 2023 
2022-2023 

Lê Thế Trung 

Phạm Văn Phú 

Nguyễn Đỗ Huy 

Huỳnh Nam Phương 



29 

NÂNG CAO KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH 

THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI 

KHOÁ 

Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859-3917 
Tháng 5/2023 2022-2023 Đỗ Thị Thu Hiền KHCB 

30 

Phát triển năng lực tự học môn Tiếng Anh 

cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 12/2022 2022-2023 Đỗ Thị Thu Hiền KHCB 

31 

Đánh giá chất lượng cuộc sống của người 

bệnh sau tán sỏi niệu quản nội soi ngược 

dòng có đặt sonde JJ tại bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 2 

năm 2023 
2022-2023 Đỗ Thu Tình 

32 

Một số khó khăn trong học nghe tiếng Anh 

của sinh viên năm thứ hai, trường Đại học 

điều dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
Tháng 4/2023 2022-2023 Hoàng Thị Hân 

33 

Tìm hiểu việc sử dụng chiến lược học nghe 

tiếng Anh của sinh viên năm thứ hai tại 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 5/2023 2022-2023 

Trần Thị Thu Trang 

Hoàng Thị Hân 

34 

Thực trạng kiến thức về tuân thủ điều trị 

viêm dạ dày của bà mẹ có con đến khám tại 

bệnh viện Nhi trung ương năm 2022 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 2 

năm 2023 
2022-2023 

Hoàng Thị Vân Lan 

Phạm Thùy Linh 

35 
Sử dụng trí tuệ nhân tạo để tăng cường học 

tập tự động và đào tạo 

Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859-3917 
Tháng 6/2023 2022-2023 Lại Văn Hải 

36 

Một số yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm 

sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư điều trị 

nội trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

năm 2020 

Y học cộng đồng 

ISSN 2345 - 0613 
số 64 năm 2023 2022-2023 

Phạm Thu Dịu 

Phạm Thị Hiếu 

Lê Thị Ngọc thúy 

Đinh Quốc Bảo 

Dương Đình Dũng 

37 

Thái độ học tập của sinh viên  

năm thứ nhất ở Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
Tháng 5/2023 2022-2023 

Nguyễn Thị Tú Anh 

Nguyễn Thị Hải Hà 



38 

Nhu cầu chăm sóc của người bệnh sau phẫu 

thuật kết hợp xương cẳng chân tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 6 số 3 năm 2023 2022-2023 Nguyễn Thị Thùy 

39 

Thực trạng kiến thức chăm sóc bàn chân ở 

người bệnh đái tháo đường type 2 tại khoa 

nội Thận Tiết niệu - Nội tiết Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 528 tháng 7 số 1 

năm 2023 
2022-2023 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

Bùi Thị Hải Anh 

40 

Chương trình giảng dạy môn Lý thuyết xác 

suất thống kê dưới góc nhìn của người học – 

người nghiên cứu điều dưỡng 

Quản lý giáo dục 

ISSN 1859-2910 
số 3/2023 2022-2023 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Nguyễn Thị Giang 

41 
Quản lý sinh viên của cố vấn học tập tại 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Quản lý giáo dục 

ISSN 1859-2910 
số 7/2023 2022-2023 

Nguyễn Thị Giang 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

42 
Các đặc điểm ngữ nghĩa của thuật ngữ nữ 

Hộ Sinh trong tiếng anh và tiếng Việt 

Khoa học và công 

nghệ Thái Nguyên 

ISSN 1859-2171 

tháng/2023 2022-2023 
Phạm Thị Hoàng Ngân 

Trần Thị Thủy 

43 

Kiến thức của điều dưỡng về chăm sóc phục 

hồi chức năng cho người bệnh đột quỵ não 

sau giai đoạn cấp tại bệnh viện y dược cổ 

truyền Quảng Ninh năm 2021 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 523 tháng 2 số 2 

năm 2023 
2022-2023 

Trần Thị Việt Hà 

Nguyễn Khánh Hoàn 

Phạm Thị Hoàng Ngân 

44 

Nhu cầu của người bệnh  

về chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng 

cho người bệnh đột quỵ sau giai đoạn cấp và 

thực trạng đáp ứng của điều dưỡng tại bệnh 

viện y dược cổ truyền Quảng Ninh năm 2021 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 525 tháng 4 số 2 

năm 2023 
2022-2023 

Trần Thị Việt Hà 

Phạm Thị Hoàng Ngân 

Nguyễn Khánh Hoàn 

45 

Chuyển đổi số trong giáo dục Việt Nam - 

Tổng hợp, phân tích và đề xuất một số giải 

pháp phát triển 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
Tháng 6/2023 2022-2023 Phạm Văn Sơn 

46 

thực trạng kiến thức và thực hành phòng tái 

phát bệnh của người bệnh sỏi tiết niệu tại 

Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản năm 2022 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 1 

năm 2023 
2022-2023 

Nguyễn Thị Thúy Nga ĐT 

Đặng Thị Hân 

Đỗ Thị Tuyết Mai 



47 

Ứng dụng phần mềm thí nghiệm ảo 

Crocodile trong giảng dạy thực hành hóa học 

cho sinh viên tại trường Đại  

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 12/2022 2022-2023 Trần Đức Lượng 

48 

Kết hợp thí nghiệm trực tiếp và thí nghiệm 

ảo nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn 

Hóa học trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 12/2022 2022-2023 Trần Đức Lượng 

49 

Thực trạng khẩu phần của phụ nữ từ 20-49 

tuổi tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

năm 2020 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 2 

năm 2023 
2022-2023 

Trần Thị Nhi 

Lê Thế Trung 

Vũ Thị Én 

Bùi Thị Hương 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

50 

Thực trạng giáo dục sức khỏe của điều 

dưỡng khoa Nội tổng hợp- Bệnh viện C Thái 

Nguyên năm 2022 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 1 

năm 2023 
2022-2023 

Vũ Thị Én 

Trần Thị Nhi 

Nguyễn Bích Hồng 

Phạm Thị Hằng DD 

Bùi Thị Lụa 

51 

Thực trạng kiến thức theo dõi và xử trí vàng 

da sơ sinh của các thai phụ tại xã Tam 

Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định năm 

2022 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 1 

năm 2023 
2022-2023 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Phạm Thị Hiếu 

Bùi Thị Hương 

Trần Thị Nhi 

Phạm Thị Thúy Liên 

52 

Đánh giá thay đổi chất lượng cuộc sống của 

người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định sau giáo 

dục sức khỏe 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 1 

năm 2023 
2022-2023 

Bùi Thị Hương 

Phạm Thị Thúy Liên 

Phạm Thị Hiếu 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Trần Thị Nhi 

53 

Thay đổi thực hành tự chăm sóc bàn chân 

của người bệnh đái tháo đường type 2 điều 

trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái 

Bình năm 2019 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 1 

năm 2023 
2022-2023 

Đỗ Thị Tuyết Mai 

Nguyễn Thị Thúy Nga ĐT 

Nguyễn Thị Lĩnh 



54 

Thực trạng stress của điều dưỡng viên tại 

trung tâm y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 6 số 2 năm 2023 2022-2023 

Vũ Văn Thành 

Thân Thị Bình 

55 

nghiên cứu bài tập nâng cao thể lực cho sinh 

viên nữ của trường đại học điều dưỡng nam 

định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 12/2022 2022-2023 Vũ Văn Huy 

56 

Đặc điểm lâm sàng và chất  lượng cuộc sống 

của người bệnh động kinh tại bệnh viện tâm 

thần tỉnh Nam Định năm 2021 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 510 tháng 10 số 1 

năm 2022 
2022-2023 

Vũ Thị Dung 

Đỗ Thị Thu Hiền YHLS 

57 

giải pháp nâng cao hiệu quả học tập môn 

giáo dục thể chất cho sinh viên chính quy tại 

trường đại học điều dưỡng nam định  

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 12/2022 2022-2023 Vũ Đình Hồng 

58 

Nghiên cứu một số nguyên tắc nhằm nâng 

cao kỹ thuật gò bóng cho sinh viên của 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định/ 

Research on some principles to improve 

baby wood technology for students of nam 

dinh university of nutrition  

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 12/2022 2022-2023 Trần Thùy Linh 

59 

Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến chẩn 

đoán sớm chửa ngoài tử cung tại Bệnh viện 

Phụ sản Nam Định năm 2022 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 528 tháng 7 số 1 

năm 2023 
2022-2023 

Trần Quang Tuấn 

Đào Thị Hồng Nhung 

Vũ Thị Lệ Hiền 

60 

Thực trạng kiến thức về biện pháp tránh thai 

của sinh viên điều dưỡng trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định năm 2022 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 528 tháng 7 số 1 

năm 2023 
2022-2023 

Trần Quang Tuấn 

Đào Thị Hồng Nhung 

61 

THỰC TRẠNG TIÊM HUYẾT THANH 

KHÁNG DẠI Ở NGƯỜI TẠI PHÒNG 

TIÊM CHỦNG DỊCH VỤ- TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NINH 

BÌNH NĂM 2019 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
Số 69 tháng 4/2023 2022-2023 Phạm Vương Ngọc 

62 

Quy trình chăm sóc vết thương ở Bệnh nhân 

sau mổ xương cẳng chân cho ĐH chính quy 

K17 Trường ĐHĐD Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 2/2023 2022-2023 Phạm Văn Tỉnh 



63 

Thay đổi kiến thức phòng bệnh tiêu chảy cấp 

của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại Nam 

Phong 

Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 Tháng 6 số 1 

năm 2023 
2022-2023 

Phạm Thị Hiếu 

Bùi Thị Hương 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Phạm Thị Thúy Liên 

Vũ Thị Én 

64 

Thực trạng kiến thức và thực hành phòng 

biến chứng hạ đường huyết ở người bệnh đái 

tháo đường type 2 tại Bệnh viện nội tiết 

Trung ương 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 Tháng 6 số 1 

năm 2023 
2022-2023 

Phạm Thị Thúy Liên 

Bùi Thị Hương 

Phạm Thị Hiếu 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Vũ Ngọc Châm 

65 

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ 

DINH DƯỠNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG 

THƯ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 

2020 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 Tháng 6 số 1 

năm 2023 
2022-2023 

Vũ Văn Đẩu 

Phạm Thị Thu Hiền 

66 

CHANGES IN HEMORRHAGE PEPTIC 

ULCER PATIENTS’ KNOWLEDGE OF 

RECURRENCE PREVENTION AFTER 

HEALTH EDUCATIONAL 

INTERVENTION AT NGHE AN 

GENERAL HOSPITAL IN 2022 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 6 số 1 năm 2023 2022-2023 

Nguyễn Duy Quyết 

Vũ Văn Đẩu 

Phạm Thị Thu Hiền 

67 

Thực trạng kiến thức, thực hành tuân thủ 

điều trị của người bệnh 

 đái tháo đường tuyp 2 điều trị ngoại trú tại 

khoa Nội Thận - Nội tiết - Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định năm 2022. 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 Tháng 6 số 1 

năm 2023 
2022-2023 

Phạm Thị Hoàng Yến 

Đỗ Thị Hạnh 

68 

Đánh giá kỹ năng tương tác với trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ 6-10 tuổi của giáo viên kèm hòa 

nhập trong môi trường lớp học hòa nhập 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 5/2023 2022-2023 Phạm Thị Hằng TL 

69 

Giải pháp nâng cao chất lượng môn Giáo 

dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên của 

trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 10/2022 2022-2023 Nguyễn Văn Huyên 



70 

đánh giá thay đổi thực hành tự chăm sóc của 

người bệnh lao điều trị ngoại trú tại bệnh 

viện đa khoa thành phố thái bình sau giáo 

dục sức khỏe 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 522 tháng 1 số 1 

năm 2023 
2022-2023 

Nguyễn Văn Cao 

Đỗ Thị Thùy Dung 

71 

Một số giải pháp rèn luyện đạo đức cách 

mạng cho sinh viên trường đại học điều 

dưỡng Nam Định theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 10/2022 2022-2023 Nguyễn Tiến Dũng 

72 

Đánh giá hiệu quả giao tiếp của điều dưỡng 

sau khi áp dụng mô hình Aidet tại BVĐK 

tỉnh Ninh Bình 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 Tháng 6 số 1 

năm 2023 
2022-2023 Nguyễn Thị Minh Hà 

73 

Thực trạng thực hành vệ sinh giấc ngủ của 

người bệnh tăng huyết áp tại xã Nam Phong 

thành phố Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 
Tháng 5, số 2/2023 2022-2023 Nguyễn Thị Huế 

74 

Giải pháp nâng cao hiệu quả tự học, tự rèn 

luyện môn quốc phòng và an nhinh cho sinh 

viên của trường đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 

Số đặc biệt tháng 

10.2022 
2022-2023 Nguyễn Mạnh Trưởng 

75 

Một số biện pháp nần cao chất lượng giảng 

dạy học phần giáo dục quốc phòng an ninh ở 

trường đại học Điều dưỡng Nam Định 

Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859-3917 
Số tháng 2.2023 2022-2023 Nguyễn Duy Anh 

76 

Đánh giá kết quả điều trị tổn thương lộ tuyến 

cổ tử cung ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi 

sinh sản tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam 

Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 
tháng 5/2023 2022-2023 Nguyễn Công Trình 

77 
Hiệu quả điều trị dọa đẻ non bằng Atosiban 

tại Bệnh viện Phụ sản Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 528 tháng 7 số 1 

năm 2023 
2022-2023 

Nguyễn Bích Hồng 

Vũ Thị Én 

Ngô Văn Thư 

78 
Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học và kết quả 

phẫu thuật máu tụ trong não nguyên phát  

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 525 tháng 4 số 2 

năm 2023 
2022-2023 

Lê Thị Vân 

Đỗ Thị Thu Hiền YHLS 

Nguyễn Sơn Tùng 

79 2022-2023 Đỗ Thị Thu Hiền YHLS 



Một số yếu tố liên quan đến kết quả phẫu 

thuật máu tụ trong não nguyên phát 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 525 tháng 4 số 

1A năm 2023 
Lê Thị Vân 

80 

Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thắng 

lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời 

của nước Việt Nam mới 

Lý luận và truyền 

thông 

ISSN 1859-1485 

tháng 10/2022 2022-2023 
Vũ Thị Huệ 

Khổng Thị Nhạn 

81 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết 

dân tộc trong việc đẩy mạnh công cuộc đổi 

mới ở nước ta hiện nay 

Lý luận và truyền 

thông 

ISSN 1859-1485 

tháng 10/2022 2022-2023 
Khổng Thị Nhạn 

Vũ Thị Huệ 

82 

Sự hài lòng của người cao tuổi khám chữa 

bệnh tại trạm y tế xã phường, thành phố 

Nam Định năm 2022 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 2 

năm 2023 
2022-2023 

Mai Anh Đào 

Đỗ Thị Mai 

83 

Nhận định về thực trạng thực hiện công việc 

của nhân viên trạm y tế và cung ứng các dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại một số xã 

của tỉnh Nam Định năm 2022 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 2 

năm 2023 
2022-2023 

Đỗ Thị Mai 

Mai Anh Đào 

84 

Kĩ năng lập kế hoạch học tập của sinh viên 

năm thứ nhất trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định.  

Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859-3917 
tháng 2/2023 2022-2023 Chu Thị Thanh Vui 

85 

Nâng cao năng lực thể chất của sinh viên 

trường ĐH Điều dưỡng Nam Định – Thực 

trạng và giải pháp 

Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859-3917 
tháng 2/2023 2022-2023 Bùi Công Việt 

86 

Giải pháp nâng cao chất lượng môn học 

Tiếng Anh cho sinh viên của Trường ĐH 

Điều dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
Số đặc biệt 10/2022 2022-2023 Vũ Thị Thu Phương 

87 

Một số khó khăn của sinh viên Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định trong học tập các 

môn lý luận chính trị theo hệ thống tín chỉ 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 6/2023 2022-2023 Trần Thị Vân Anh KHCB 

88 

Những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản 

của phép biện chứng duy vật và sự vận dụng 

trong quá trình đổi mới ở Việt Nam 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 6/2023 2022-2023 

Đinh Thị Hạnh 

Trần Thị Vân Anh KHCB 



89 

Thực trạng công tác chăm sóc dự phòng tổn 

thương bàn chân của người bệnh đái tháo 

đường tại bệnh viện Nội tiết Trung ương 

năm 2022 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 2 

năm 2023 
2022-2023 Trần Thu Hương 

90 

Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của 

người học là điều dưỡng đối với hoạt động 

đào tạo của bệnh viện Phụ sản Hà Nội 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 6 số 3 năm 2023 2022-2023 

Phạm Thị Thu 

Đặng Thanh Hòa 

91 

Giá trị văn hóa tinh thần truyền thống của 

dân tộc Việt Nam và tác động của hội nhập 

quốc tế đến các giá trị văn hóa tinh thần 

truyền thống của dân tộc Việt Nam 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 3/2023 2022-2023 

Định Thị Hạnh 

Lê Xuân Hồng 

92 

Nội dung cơ bản của triết học Phật giáo, Nho 

giáo và những ảnh hưởng đối với lịch sử tư 

tưởng văn hóa, lối sống người Việt Nam 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 4/2023 2022-2023 

Lê Xuân Hồng 

Định Thị Hạnh 

93 

Khảo sát kiến thức về tiêm chủng  

mở rộng của các bà mẹ có con dưới 12 tháng 

tuổi ở xã An Đồng, huyện An Dương, thành 

phố Hải Phòng năm 2021 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 528 

Tháng 7 - số 1- 2023 
2022-2023 Hoàng Thị Thu Hà 

94 

Xây dựng và sử dụng bài tập thực tiễn nhằm 

phát triển năng lực vận dụng thưc tiễn cho 

sinh viên trong giảng dạy học phần  Hóa học 

Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859-3917 
tháng 5/2023 2022-2023 Trần Thị Khánh Linh 

95 
Phát triển con người Việt Nam trong bối 

cảnh xã hội hiện nay 

Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859-3917 
tháng 8/2022 2022-2023 Lâm Văn Đồng 

96 

Tác dụng của phương pháp Cận tam châm 

trong điều trị thoát vị đĩa đệm tại bệnh viện y 

học cổ truyền tỉnh Nam Định năm 2023 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
tháng 5/2023 2022-2023 Ngô Văn Thư 

97 

Thực trạng kiến thức chăm sóc phòng chống 

loét cho người bệnh đột quỵ não của người 

chăm sóc chính tại bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bắc Giang năm 2022 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 2 

năm 2023 
2022-2023 Nguyễn Thị Xuân Dung 



98 

Một số đặc điểm hình thái tổn thương Polyp 

dây thanh tại khoa Tai mũi họng Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 528 tháng 7 số 1 

năm 2023 
2022-2023 Nguyễn Thị Hồng Yến 

99 
Mức độ sợ hãi với dịch Covid-19 của người 

dân tại một số tỉnh ở Việt Nam 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 
2023 2022-2023 Nguyễn Trường Sơn 

100 

Dạy học vai trò của các cơ quan và các tế 

bào tham gia miễn dịch cho sinh viên chính 

quy K17 trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 4/2023 2022-2023 Vuũ Thế Hùng 

101 

Thực trạng kiến thức phòng bệnh của bà mẹ 

có con mắc tay chân miệng điều trị tại bệnh 

viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí năm 

2022 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 526 tháng 5 số 2 

năm 2023 
2022-2023 

Vũ Hồng Nhung 

Nguyễn Thị Phương Thảo 

102 

Thực trạng kiến thứcVaccine phòng Covid 

19 của người dân tại điểm tiêm Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định năm 2022 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 6 số 3 năm 2023 2022-2023 Trần Thu Hiền 

103 
Tính hiệu quả của chép chính tả trong dạy 

nghe 

Thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 
tháng 4/2023 2022-2023 Trần Văn Đăng 

104 

Sự hài lòng của sinh viên về chương trình 

giáo dục y đức trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 526-  

Tháng 5 số 1B năm 

2023 

2022-2023 
Phạm Văn Tự 

Phạm Thị Hiếu 

105 
Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến lối 

sống người dân Việt Nam 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 526-  

Tháng 5 số 2 năm 

2023 

2022-2023 

Lê Thanh Tùng 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Nguyễn Thị Thanh Hường 

Nguyễn Thị Khánh TLS 

Trần Thị Hồng Hạnh 

106 

Đánh giá mức độ tự tin của sinh viên đại học 

điều dưỡng chính quy về thực hành kỹ thuật 

tiêm tĩnh cho trẻ em 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 517 tháng 8 số 2 

năm 2022 
2022-2023 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Nguyễn Trường Sơn 

107 
Vai trò của thực hành mô phỏng trong nhi 

khoa đến sự tự tin của sinh viên đại học điều 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 517 tháng 8 số 2 

năm 2022 
2022-2023 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Nguyễn Trường Sơn 



dưỡng chính quy trong thực hành kỹ thuật 

tiêm tĩnh cho trẻ em 
Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Phạm Thị Hoàng Yến 

108 

Đánh giá chăm sóc người bệnh sau phẫu 

thuật đại trực tràng áp dụng tăng cường hồi 

phục sau phẫu thuật (ERAS) tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2022 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 6 - số 4 năm 2023 2022-2023 

Nguyễn Thị Lệ Thủy 

Nguyễn thị Liên 

109 

Thực trạng kiến thức tự chăm sóc của người 

bệnh suy tim mạn tại Bệnh viện Việt nam - 

Thuỵ Điển Uông bí năm 2022viện Đa khoa 

tỉnh Nam Định năm 2022 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 6 - số 4 năm 2023 2022-2023 

Nguyễn thị Liên 

Nguyễn Thị Lệ Thủy 

110 
Nghiên cứu độ ổn định của thuốc Amantadin 

tác dụng kéo dài trong điều trị parkinson 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
tháng 3/2023 2022-2023 

Vuũ Thị Thanh Hằng 

Nguyễn thị Thúy Nga dược 

111 

Phân tích phổ điểm định kỳ của sinh viên để 

đánh giá kết quả dạy - học môn Sinh học Di 

truyền lý sinh Trường Đại học Điều dưỡng 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 5/2023 2022-2023 Lê Thị Huyền Trinh 

112 

Thực trạng kiến thức về phòng tái phát của 

người bệnh viêm cấp tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Nam Định năm 2021 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 6 số 3 năm 2023 2022-2023 Nguyễn Thị Thu Hương 

113 

Một số phản hồi về công tác chăm sóc người 

bệnh tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Nam Định năm 2021 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 6 số 4 năm 2023 2022-2023 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Vũ Văn Đẩu 

Phạm Thị Hằng DDHS 

Hà Thị Điệp 

114 

Tìm hiểu 1 số yếu tố liên quan đến thực hành 

phương pháp KANGAROO của bà mẹ có 

con sinh non tháng khoa sơ sinh bệnh viện 

Phụ sản Hà nội 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 
Tập 6 số 2 năm 2023 2022-2023 Vũ Thị Lệ Hiền 

115 

Tác động can thiệp giáo dục lên thái độ dự 

phòng phơi nhiễm với máu, dịch cơ thể của 

sinh viên điều dưỡng năm cuối Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 525 số 1A tháng 

4/2023 
2022-2023 

Hoàng Thị Minh Thái 

Mai Thị Lan Anh 

116 Tập 5 số 4 năm 2022 2022-2023 Trần Thị Hải Lý 



Một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc 

sống của người bệnh suy tim mạn tại Khoa 

Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2022 

Khoa học Điều dưỡng 

ISSN 2615-9589 

Ngô Huy Hoàng 

Đỗ Thị Thùy Dung 

117 

Gánh nặng chăm sóc người mắc bệnh phổi 

tắc nghẹn mạn tính của người chăm sóc tại 

bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định  

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 2 

năm 2023 
2022-2023 Phaạm Thị Bích Ngọc 

118 

một số biện pháp hình thành động cơ học tập 

cho SV ngành Điều dưỡng trường đại học 

điều dưỡng nam định 

Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859-3917 
tháng 10/2022 2022-2023 Nguyễn Xuân Tĩnh 

119 

Thực trạng kiến thức và thực hành về phòng 

tái phát bệnh của người bệnh sỏi tiết niệu tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định  

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

Tập 527 tháng 6 số 2 

năm 2023 
2022-2023 Phạm Thị Hằng DDHS 

120 

Kết quả chăm sóc rối loạn giấc ngủ ở người 

bệnh tâm thần phân liệt nội trú tại bệnh viện 

tâm thần tỉnh Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 517 tháng 8 số  

năm 2022 
2022-2023 

Trương Tuấn Anh 

Lê Văn Cường 

121 

Đánh giá kết quả quản lý, sự tuân thủ điều 

trị, phục hồi chức năng trên người bệnh động 

kinh tại tỉnh Nam Định 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 517 tháng 8 số  

năm 2022 
2022-2023 

Trương Tuấn Anh 

Lê Văn Cường 

122 

Sử dụng giáo cụ trực quan để nâng cao kỹ 

năng nghe cho sinh viên chính quy trường 

Đại học Điều Dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
2/2023 2022-2023 Trần Thị Thủy 

123 

Dạy học phương pháp kiểm soát bệnh nhiễm 

khuẩn cho sinh viên ĐHCQ K16 tại trường 

Đại học Điều dưỡng Nam ĐỊnh 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
12/2022 2022-2023 Đào Thị Minh Hải 

124 

Phương pháp dạy học thiết lập kế hoạch 

chăm sóc bệnh truyền nhiễm cho sinh viên 

chính quy tại trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
12/2022 2022-2023 Đinh Thị Hồng Nhung 



125 

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC CHĂM SÓC 

SINH SẢN SAU ĐẺ 7 NGÀY CỦA SẢN 

PHỤ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN 

TẠI HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH 

NĂM 2022 

Y dược học 

ISSN 2734-9209 
3/2023 2022-2023 Nguyễn Thị Mai Hương 

126 

Dạy học phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh 

ngay sau đẻ tại khoa điều dưỡng hộ sinh 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
6/2023 2022-2023 Lưu Thanh Hoàn 

127 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG KHỚP GỐI SAU PHẪU THUẬT 

TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC 

QUA NỘI SOI BẰNG GÂN CƠ BÁN GÂN 

VÀ GÂN CƠ THON TẠI BỆNH VIÊN ĐA 

KHOA MỘC CHÂU NĂM 2021 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 528 tháng 7 số 1 

năm 2023 
2022-2023 

Trần Hữu Hiếu 

Nguyễn Thị Thanh 

128 

Thực trạng kiến thức về xử trí ban đầu của 

bà mẹ có con dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy điều 

trị tại khoa tiêu hóa bệnh viện Nhi Thái Bình 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859 - 1868 

Tập 526 tháng 5 số 2 

năm 2023 
2022-2023 

Võ Thị Thu Hương 

lương thị Thảo 

129 

Thực trạng kiến thức và thực hành chăm sóc 

người bệnh mở thông dạ dày của điều dưỡng 

tại 

Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Thái Bình 

Y học cộng đồng 

ISSN 2345 - 0613 
số 64 năm 2023 2022-2023 

Vũ Văn Đẩu 

Đặng Minh Huế 

Nguyễn Thị Vân Anh 

Nguyễn thị Như Huyền 

130 
Giải phẫu hai bó của dây chằng chéo trước 

trên phim chụp cộng hưởng từ 
Y học Việt Nam Tháng 6 năm 2023 2022-2023 

Cao Văn Y 

Nguyễn Thị Thảo 

131 
Nâng cao chất lượng sinh viên ngành hộ sinh 

tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Dạy và học ngày nay 

ISSN 2851-5769 
tháng 7/2023 2022-2023 Cao Vân Anh 

132 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP ĐÀO 

TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI 

NGÀNH SỨC KHỎE 

VỚI BỆNH VIỆN KHU VỰC NAM ĐỒNG 

BẰNG SÔNG HỒNG 

Quản lý giáo dục 

ISSN 1859-2910 
2023, Vol. 15, No. 6, 2022-2023 Phạm Thị Thanh Hương 



133 

Thực trạng quản lý hoạt động phối hợp đào 

tạo giữa trường đại học khối ngành sức khỏe 

khu vực Nam đồng bằng Sông hồng và các 

bệnh viện 

Thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 
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